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Tiết 1 – Bài 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Biết được vị trí địa lý, giới hạn châu Á trên bản đồ.
- Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ châu Á
- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản châu Á. 
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Nhận thức khoa học địa lí: Xác định được các dạng địa hình của châu Á, kể tên được các sơn nguyên, cao nguyên, dãy núi và hướng núi của châu Á. Sử dụng bản đồ để xác định vị trí và một số đặc điểm sông ngòi và cảnh quan của Châu Á.
- Tìm hiểu địa lí: Xác định được sự phân bố của các kiểu khí hậu, các đới khí hậu của châu Á trên bản đồ. Đọc và nhận xét biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các địa điểm. Phân tích và đánh giá các mối quan hệ nhân quả trong Địa lí. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đọc, phân tích được sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ. Có nhận thức đúng đắn về khí hậu ở từng khu vực là khác nhau do nhiều nguyên nhân và những ảnh hưởng của khí hậu đến sản xuất cũng như đời sống nhân dân. 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tìm hiểu, phân tích các điều kiện tự nhiên của Châu Á. 
- Trách nhiệm: Đánh giá được tầm quan trọng của tự nhiên đối với phát triển KT-XH. Khoáng sản châu Á giàu có nhưng cần khai thác hợp lí và tiết kiệm. Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục một số khó khăn do các kiểu khí hậu mang lại. Có trách nhiệm bảo vệ các dòng sông và cảnh quan xung quanh.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên châu Á 
- Bản đồ địa lý châu Á trên quả địa cầu 
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- GV giao nhiệm vụ, nêu một số vấn đề sau: 
+ Kể tên các châu lục trên thế giới?
+ Chúng ta đang sống ở Châu lục nào?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
- Học sinh báo cáo sản phẩm, GV đánh giá sản phẩm của học sinh, biểu dương cá nhân làm việc tốt.
Vào bài mới: Ở lớp 7 các em đã học về thiên nhiên và con người của năm châu lục rồi, hôm nay các em sẽ học tiếp thiên nhiên và con người của châu Á, là châu rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng.Vậy bài học hôm nay giúp các em hiểu thêm các điều đó.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức 
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lý và kích thước của châu lục 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV giao nhiệm vụ: Các em quan sát lược đồ 1.1 trang 4 cho biết:
+ Điểm cực bắc và điểm cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên vĩ độ địa lý nào?
+ Châu Á giáp với các đại dương và các châu lục nào?
+ Chiều dài từ điểm cực bắc đến điểm cực nam, chiều rộng từ bờ tây sang bờ đông nơi rộng nhất là bao nhiêu km?
+ DT châu Á bao nhiêu và so sánh diện tích châu Á với một số châu lục khác mà em đã học? 
+ Vị trí nằm từ vùng cực bắc đến xích đạo, kích thước từ Tây sang đông rộng lớn vậy có ảnh hưởng gì đến việc hình thành khí hậu?
- GV gọi HS trả lời. Các HS khác nhận xét. GV chuẩn kiến thức và cho HS ghi các nội dung chính.
	I. Vị trí địa lý và kích thước của châu lục 
* Vị trí: Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á – Âu
* Giới hạn: Trải rộng từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
- Bắc: Giáp Bắc Băng Dương 
- Nam: Giáp Ấn Độ Dương 
- Tây: Giáp châu Âu, Phi, Địa Trung Hải
- Đông: Giáp Thái Bình Dương 
* Kích thước: Châu Á là một châu lục có diện tích lớn nhất thế giới 44,4 triệu km2 (kể cả các đảo). 




2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Địa hình
* GV cho HS quan sát lược đồ 1.2 SGK trang 5 hoặc bản đồ tự nhiên châu Á và thực hiện nhiệm vụ.
* HS nhận nhiệm vụ và lên bản đồ xác định: 
- Châu Á có những dạng địa hình nào? 
- Tìm, đọc tên và chỉ trên bản đồ các dãy núi chính: Himalaya, Côn Luân, Thiên Sơn, An-tai.
- Tìm, đọc tên và chỉ trên bản đồ các sơn nguyên chính: Trung Xibia, Tây Tạng, Aráp, Iran, Đề – can.
- Tìm và đọc tên, chỉ trên bản đồ các đồng bằng lớn bậc nhất : Tu – ran , Lưỡng Hà, Ấn – Hằng, Tây Xibia, Hoa Bắc, Hoa Trung.
- Xác định các hướng núi chính? 
- Các dãy núi, đồng bằng, sơn nguyên thường tập trung ở đâu?
- Nhận xét sự phân bố các núi, sơn nguyên, đồng bằng trên bề mặt lãnh thổ?
* HS thực hiện nhiệm vụ, các HS khác nhận xét và bổ sung đáp án. 
* GV chuẩn kiến thức trên bản đồ TN châu Á. 
* Khoáng sản
* SGK trang 5 hoặc bản đồ tự nhiên châu Á  và thực hiện nhiệm vụ
* HS nhận nhiệm vụ và lên bản đồ xác định: 
- Châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào? 
- Dầu mỏ và khí đốt tập trung ở những khu vực nào?
- Ở Việt Nam ta có mỏ dầu không? Hãy kể tên một vài mỏ dầu mà em biết?
* HS thực hiện nhiệm vụ, các HS khác nhận xét và bổ sung đáp án. 
* GV chuẩn kiến thức trên bản đồ TN châu Á.  GV liên hệ đến hiện trạng các mỏ khoáng sản hiện nay.
	II. Đặc điểm địa hình và khoáng sản
a. Địa hình :
- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ, nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. Tập trung ở trung tâm và  rìa lục địa. 
- Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính Đông – Tây hoặc Bắc – Nam.
- Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ nhau -> địa hình bị chia cắt phức tạp. 
b. Khoáng sản 
- Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và có trữ lượng lớn, tiêu biểu là:  dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, Crôm và nhiều kim loại màu khác….



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và trả lời nhanh các câu hỏi sau:
Câu 1: Quan sát lược đồ tự nhiên Châu Á và cho biết:
a. Châu Á giáp các đại dương nào?  
b. Châu Á giáp các châu lục nào? 
c. Các loại khoáng sản chủ yếu ở châu Á: than sắt, đồng, thiếc, dầu mỏ
d. Khu vực tập trung nhiều dầu mỏ, khí đốt ở châu Á?
Câu 2: Xác định các sông lớn, dãy núi lớn, đồng bằng lớn trên lược đồ tự nhiên Châu Á.
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng ( 2 phút)
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 địa điểm đại diện cho 1 dạng địa hình của Châu Á.
+ 1 dãy núi
+ 1 sơn nguyên
+ 1 đồng bằng
+ 1 thung lũng,…
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu các địa điểm HS có thể tìm hiểu.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 2.

Ngày soạn: 11/9/2022
Ngày dạy: 13/9/2022
Tiết 2 – Bài 2: KHÍ HẬU CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt :
- Trình bày, giải thích đặc điểm khí hậu Châu Á và nguyên nhân của nó.
- Hiểu được sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến các đặc điểm khí hậu của Châu Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ tự nhiên để nêu sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: nhận thức đúng đắn về khí hậu ở từng khu vực là khác nhau do nhiều nguyên nhân.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Đề xuất giải pháp nhằm khắc phục một số khó khăn do các kiểu khí hậu mang lại.
- Chăm chỉ: Tự tìm hiểu và trình bày được đặc điểm khí hậu châu Á.
- Nhân ái: Chia sẽ khó khăn đối với các vùng có khí hậu khắc nghiệt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên và bản đồ các đới khí hậu châu Á.
- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa một số địa điểm ở châu Á.
- Tranh ảnh về cảnh quan ở kiểu KH gió mùa và kiểu KH lục địa.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS xem bản đồ tự nhiên châu Á và bản đồ các đới khí hậu châu Á kết hợp với các kiến thức đã học em có nhận xét gì về khí hậu châu Á?
- HS quan sát tranh và trả lời bằng những hiểu biết của mình.
- HS báo cáo kết quả (Một HS trả lời, các HS khác nhận xét). 
- GV dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS quan sát lược đồ H2.1 và đọc thông tin ở phần 1 SGK trang 7&8 kết hợp với kiến thức đã học ở bài 1 thảo luận các nội dung sau trong thời gian 4 phút.
- Nhóm 1+ 3:
+ Hãy xác định vị trí, đọc tên các đới khí hậu ở châu Á từ vùng cực Bắc -> Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ.
(Sản phẩm: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo).
+ Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới khí hậu như vậy?
(Do vị trí địa lí kéo dài từ vùng Cực Bắc đến vùng xích đạo, lượng bức xạ ánh sáng phân bố không đều nên hình thành các đới khí hậu khác nhau).
- Nhóm 2 + 4:
+ Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.
+ Giải thích tại sao trong mỗi đới khí hậu lại chia thành nhiều kiểu khí hậu như vậy?
(Do lãnh thổ rộng lớn, ảnh hưởng của địa hình núi cao chắn gió mang hơi ẩm từ biển vào sâu trong nội địa nên mỗi đới khí hậu lại phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.)
- HS làm việc theo nhóm theo nội dung phân công. GV theo dõi hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn.
- Đại diện nhóm trình bày dựa trên bản đồ. Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV chuẩn kiến thức và yêu cầu HS rút ra đặc điểm khí hậu châu Á.
	I. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng
- Khí hậu châu Á rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
- Nguyên nhân:
+ Khí hậu phân thành nhiều đới khác nhau do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
+ Các đới chia thành nhiều kiểu do kích thước lãnh thổ, đặc điểm địa hình, ảnh hưởng của biển.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á 

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	1) Sự phân bố và đặc điểm của kiếu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa
- GV yêu cầu học sinh quan sát H2.1 và đọc nội dung phần 2 SGK hoàn thành nội dung phiếu học tập theo 4 nhóm.
	Các kiểu khí hậu
	Đặc điểm
	Phân bố

	Các kiểu khí hậu gió mùa
	
	

	Các kiểu khí hậu lục địa
	
	


- HS hoàn thành phiếu học tập. GV theo dõi
- Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét chuẩn xác kiến thức. 
2) Nguyên nhân có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa.
- GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:
+ Tại sao có sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa? (Kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa khác nhau do có vị trí địa lí gần hay xa biển khác nhau).
+ Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào? Kiểu khí hậu nào? (Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới, kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa).
- HS tìm thông tin và trả lời
- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. 
- GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức.
	II. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
a. Các kiểu khí hậu gió mùa:
- Mùa hạ: Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, mùa đông: Khô, lạnh và ít mưa
- Phân bố: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á.
b. Các kiểu khí hậu lục địa:	
- Mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng.
- Phân bố: Nội địa và Tây Nam Á.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ. Nghe và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo hình thức cá nhân.
- HS lắng nghe và trả lời các câu hỏi
Câu 1: Việt Nam nằm trong đới khí hậu
A. ôn đới.		B. xích đạo.		C. Nhiệt đới 	D. Cận nhiệt đới.
Câu 2: Đới khí hậu chia thành nhiều kiểu nhất ở châu Á là
A. cực và cận cực.						B. khí hậu cận nhiệt.
C. khí hậu ôn đới.						D. khí hậu nhiệt đới.
Câu 3: Kiểu khí hậu lục địa có đặc điểm là
A. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng ẩm và có mưa nhiều.
B. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng ẩm và mưa ít.
C. mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng.
D. mùa đông khô và ấm, mùa hạ khô và nóng.
Câu 4: Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu là do
A. lãnh thổ rộng lớn.	    		
B. có nhiều núi và sơn nguyên cao.
C. nằm giữa ba đại dương lớn. 		
D. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
Câu 5: Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau do
A. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
B. lãnh thổ rộng lớn và nằm giữa ba đại dương lớn.
C. địa hình có nhiều núi  và cao nguyên đồ sộ, đồng bằng rộng lớn.
D. lãnh thổ rộng lớn, các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa.
- GV mời HS trả lời. HS khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Bằng những hiểu biết của mình qua các phương tiện thông tin đại chúng và thực tế em hãy viết một báo cáo ngắn gọn về những khó khăn do khí hậu châu Á mang lại cho con người (báo cáo không quá 50 từ).
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV hướng dẫn HS về nhà viết báo cáo.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 3.

Ngày soạn: 19/9/2022
Ngày dạy: 21/9/2022
Tiết 3 – Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á.
- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.
- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.
- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích được các đặc điểm nổi bật về sông ngòi và cảnh quan của Châu Á.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ tự nhiên Châu Á để xác định các cảnh quan tự nhiên, các hệ thống sông lớn.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Bảo vệ các dòng sông và cảnh quan xung quanh.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của sông ngòi và cảnh quan ở Châu Á.
- Nhân ái: Chia sẽ với những vùng còn gặp nhiều khó khăn của Châu Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên Châu Á
- Bản đồ cảnh quan Châu Á
- Tranh ảnh cảnh quan tự nhiên Châu Á
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên 1 vài hệ thống sông lớn và cảnh quan tự nhiên chính ở châu Á mà em biết và trả lời các câu hỏi:
      + Sông ngòi và cảnh quan tự nhiên ở châu Á khác nhau như thế nào? 
      + Vì sao lại có sự khác nhau như vậy?
- HS trả lời bằng sự hiểu biết.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận và dẫn dắt vào bài học. 
=> Sông ngòi và cảnh quan châu Á rất đa dạng và phức tạp. Đó là do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu đến sự hình thành chúng. Để tìm hiểu những vấn đề đó, chúng ta đi vào bài học hôm nay.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV cho HS quan sát lược đồ 1.2 SGK trang 5 hoặc bản đồ tự nhiên châu Á và thực hiện nhiệm vụ.
- HS nhận nhiệm vụ và lên bản đồ xác định: 
+ Tên các hệ thống sông lớn của châu Á? (I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công, Ấn, Hằng...)
+ Đặc điểm chung của sông ngòi châu Á? (Các sông phân bố không đều và có chế độ nước phức tạp).
+ Chia nhóm (3 nhóm), phân công nhiệm vụ. Mỗi nhóm tìm hiểu 1 khu vực sông ngòi với nội dung.
THẢO LUẬN NHÓM (10 phút)
	Các khu vực sông
	Đặc điểm chính

	Bắc Á
	

	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
	

	Tây Nam Á, Trung Á
	


+ Nêu giá trị kinh tế sông ngòi châu Á. 
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức. GV liên hệ giá trị KT sông ngòi nước ta. Qua đó, giáo dục HS ý thức bảo vệ sông ngòi.
	I. Đặc điểm sông ngòi
- Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn (I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê-Công, Ấn, Hằng) nhưng phân bố không đều. 
- Chế độ nước phức tạp.
+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.
+ Tây và Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước chủ yếu do tuyết, băng tan.
- Giá trị kinh tế của sông ngòi châu Á: giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.













2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu các đới cảnh quan tự nhiên châu 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV chia lớp ra làm 4 nhóm và phân công nhiệm vụ:
+ Tên các đới cảnh quan của châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 80oĐ?
+ Kể tên các cảnh quan phân bố ở khu vực KH gió mùa và khu vực KH lục địa khô hạn?
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức. GV giáo dục HS ý thức bảo vệ cảnh quan tự nhiên.
* GV sử dụng kĩ thuật tia chớp: 
- GV đặt câu hỏi cho cả lớp: Nguyên nhân phân bố của một số cảnh quan?
- Các cặp trao đổi.
- Đại diện 4 cặp nêu ý kiến, các cặp khác nhận xét, bổ sung.
 - GV chuẩn xác kiến thức.
	II. Các đới cảnh quan tự nhiên
- Cảnh quan phân hóa đa dạng với nhiều loại:
 + Rừng lá kim ở Bắc Á (Xi-bia) nơi có khí hậu ôn đới.
 + Rừng cận nhiệt ở Đông Á, rừng nhiệt đới ẩm ở Đông Nam Á và Nam Á. 
 + Thảo nguyên hoang mạc, cảnh quan núi cao.
- Nguyên nhân phân bố của một số cảnh quan: do sự phân hoá đa dạng về các đới, các kiểu khí hậu…



2.3. Hoạt động 3: Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV đặt câu hỏi: Dựa vào những kiến thức đã học, thiên nhiên châu Á thuận lợi nhiều hơn hay khó khăn nhiều hơn.
+ GV phân nhóm HS theo ý kiến.
+ Từ nhóm lớn, hình thành các nhóm nhỏ, trả lời 2 câu hỏi (động não viết)
+ Lí giải sự lựa chọn.
+ Nêu những biện pháp (phát huy lợi thế/giảm thiểu khó khăn)
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức.
	III. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á
a. Thuận lợi:  nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
b. Khó khăn:  địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai bất thường.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: Đánh dấu (X) vào cột thích hợp trong bảng sau để thể hiện mối quan hệ giữa các đới cảnh quan tự nhiên với khí hậu tương ứng của châu Á.
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
	Đới cảnh quan
	KH cực và cận cực
	KH ôn đới
	KH cận nhiệt
	KH
nhiệt đới
	KH
Xích đạo

	1. Hoang mạc và bán hoang mạc

	





	
	
	
	

	2. Xa van và cây bụi
	
	
	
	
	

	3. Rừng nhiệt đới ẩm
	
	
	
	
	

	4. Rừng cận nhiệt đới ẩm
	
	
	
	
	

	5. Rừng và cây bụi lá cứng Địa Trung Hải
	
	
	
	
	

	6. Thảo nguyên
	
	
	
	
	

	7. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng
	
	
	
	
	

	8. Rừng lá kim (Tai ga)
	
	
	
	
	

	9. Đài nguyên
	
	
	
	
	


- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi
Lên mạng Internet tìm thông tin, hình ảnh, báo cáo, … chứng minh sông ngòi, cảnh quan ở Việt Nam tiêu biểu cho rừng nhiệt đới ẩm.
- HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến.
- GV chốt ý và khen ngợi HS.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 4.





Ngày soạn: 26/9/2022
Ngày dạy: 28/9/2022
Tiết 4 – Bài 4: THỰC HÀNH: 
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Hiểu được nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa châu Á. 
- Tìm hiểu nội dung loại bản đồ mới: Bản đồ phân bố khí áp và hướng gió.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ phân bố khí áp và gió để xác định vị trí các khí áp cao và thấp ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Thuận lợi và khó khăn do gió mùa mang lại.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Phân tích được sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ khí hậu Châu Á.
- Lược đồ phân bố và hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ Châu Á.
- Bảng phụ.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giao nhiệm vụ: Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về hậu quả của các cơn bão và yêu cầu học sinh trả lời: Em hãy cho biết bão đem lại những hậu quả gì ? 
[image: images] [image: images (1)]
                        Hình 1					 Hình 2
- Học sinh quan sát và nhận nhiệm vụ
- Học sinh trả lời
- Giáo viên dẫn vào bài
	Như các em đã thấy hình ảnh trên thì bão đã gây ra rất nhiều hậu quả làm thiệt hại về người và của. Vậy nguyên nhân từ đâu mà sinh ra các cơn bão. Vậy bài học hôm nay giúp cô cùng các em sẽ giải quyết những thắc mắc đó thông qua việc làm quen, tìm hiểu, phân tích sự phân bố khí áp, các hướng gió chính về mùa đông và mùa hạ ở châu Á.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp, cao và các hướng gió theo từng khu vực mùa đông, mùa hè 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu HS quan sát hình 4.1, 4.2 (trang 14) xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp và khí áp cao.
+ GV yêu cầu HS xác định các hướng gió chính theo mùa đông, mùa hạ của từng khu vực (Cá nhân)
+ GV yêu cầu HS lựa chọn thông tin điền kết quả vào bảng phụ (Hoạt động nhóm)

	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao
đến  áp thấp 

	Mùa đông
	Đông Á
	
	

	
	Đông Nam Á
	
	

	
	Nam Á
	
	

	Mùa hạ
	Đông Á
	
	

	
	Đông Nam Á
	
	

	
	Nam Á
	
	


Lớp chia làm 4 nhóm:
Nhóm 1, 2: điền vào mùa đông (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á)
Nhóm 3, 4: điền vào mùa hạ (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á)
- Học sinh quan sát thực hiện nhiệm vụ, giáo viên hướng dẫn.
- Đại diện nhóm trình bày, học sinh các nhóm khác góp ý bổ sung.
- Giáo viên nhận xét và chuẩn kiến thức, đưa ra bảng phụ cho các em ghi bảng.

	1. Xác định và đọc tên các trung tâm khí áp thấp, cao và các hướng gió theo từng khu vực mùa đông, mùa hè (Bảng sản phẩm nhóm)




Sản phẩm:
	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao……...
đến  áp thấp …..

	Mùa đông
	Đông Á
	Tây Bắc
	Xibia- Alêut

	
	Đông Nam Á
	Đông Bắc hoặc Bắc
	Xibia – Xích đạo

	
	Nam Á
	Đông Bắc
	Xibia– Xích đạo

	Mùa hạ
	Đông Á
	Đông Nam
	Haoai - Iran.

	
	Đông Nam Á
	Tây Nam biến tính ĐN
	Ôxtralia và Nam ÂĐD -  Iran.

	
	Nam Á
	Tây Nam
	 Nam ÂĐD- Iran



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ: Gọi HS lên xác định lại các trung tâm khí áp cao, thấp, các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông, mùa hạ.
- HS thực hiện nhiệm vụ. Các HS khác nhận xét. Bổ sung đáp án.
- GV chuẩn xác kiến thức.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: 
- Qua phân tích 2 hoàn lưu gió mùa cho biết điểm khác nhau cơ bản về tính chất giữa gió mùa châu Á ở mùa đông và mùa hạ là gì.
- Sự khác nhau về thời tiết ở mùa đông và mùa hè khu vực có gió mùa ảnh hưởng như thế nào tới sản xuất, sinh hoạt, của con người trong khu vực? Vì sao?
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV chuẩn xác kiến thức.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 5.






Ngày soạn: 03/10/2022
Ngày dạy: 05/10/2022
Tiết 5 – Bài 5: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
Trình bày và giải thích được một số đặc điểm nổi bật của dân cư xã hội châu Á:
- Châu Á có số dân đông nhất so với các châu lục khác, mức độ tăng dân số đạt mức trung bình thế giới.
- Sự da dạng và phân bố các chủng tộc sinh sống ở Châu Á. 
- Biết tên và sự phân bố chủ yếu các tôn giáo lớn của Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: kĩ năng so sánh số dân giữa các châu lục, thấy rõ được sự gia tăng dân số. 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ dân cư xã hội Châu Á để xác định vị trí phân bố dân cư, các tôn giáo lớn ở Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ tôn giáo ở Việt Nam.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Bảo vệ môi trường ở những nơi đông dân cư. Không phân chia tôn giáo.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm dân cư xã hội lớn ở Châu Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Lược đồ, tranh ảnh, tài liệu về cư dân - Các chủng tộc châu Á.
- Tranh ảnh, tài liệu nói về đặc điểm các tôn giáo lớn châu Á.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giáo viên tổ chức tổ chức trò chơi “Tôi là ai?” với các câu hỏi:
1. Tôi là người châu lục có quy mô dân số đông nhất.
2. Tôi là người chủng tộc da vàng, tóc đen, mắt đen.
3. Tôi là người da trắng, tóc vàng, mắt xanh.
4. Tôi là người đạo ăn chay, niệm Phật.
5. Tôi là người đạo kinh thánh, chúa Giê su.            
- Học sinh nghe câu hỏi dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết để trả lời.
- Giáo viên chốt lại và dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân số châu Á và thế giới 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV: Yêu cầu dựa vào bảng 5.1 trong SGK
+ Hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu khác và so với thế giới ?
+ Vì sao c/Á có số dân đông nhất thế giới?
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy. Trong quá trình HS làm việc giáo viên quan sát, theo dõi, điều chỉnh.
- Học sinh trình bày trước lớp, các học sinh khác nhận xét bổ sung.
- GV chuẩn xác kiến thức, nhận xét. Đánh giá thái độ, tinh thần làm việc của học sinh.
	I. Một châu lục đông dân nhất thế giới
- Châu Á có số dân đông nhất, chiếm gần 59,7 % dân số thế giới.
- Hiện nay tỉ lệ tăng tự nhiên dân số đã giảm: 1,3 %
- Do thực hiện chặt chẽ chính sách dân  số, sự phát triển công nghiệp và đô thị hóa ở các nước đông dân nên tỉ lệ gia tăng dân số Châu Á đã giảm.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về các chủng tộc ở châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp đọc kênh chữ kết hợp quan sát và phân tích hình 5.1 cho biết:
- Châu Á gồm có những chủng tộc nào sinh sống 
- Xác định địa bàn phân chủ yếu các chủng tộc 
- Dân cư châu á phần lớn thuộc chủng tộc nào?
* Học sinh thực hiện nhiệm vụ, có thể so sánh kết quả làm việc với bạn cùng bàn để hoàn thành nội dung. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên quan sát theo dõi, hỗ trợ.
* Đại diện nhóm học sinh báo cáo kết quả làm việc, các bạn khác nhận xét, bổ sung.
* Giáo viên nhận xét, chuẩn kiến thức, nhận xét thái độ làm việc của học sinh.
	II. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc
- Dân cư Châu Á thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là Môn-gô-lô-it và Ơ-rô pê-ô-it.
- Ngoài ra còn có chủng tộc Ô-xtra-lô-it sống ở Đông Nam Á, Nam Á
- Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội 



2.3. Hoạt động 3: Nơi ra đời các tôn giáo ở châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* GV chia nhóm phân công nhiệm vụ: Mỗi nhóm thảo luận tìm hiểu 1 tôn giáo lớn 
- Dựa vào hiểu biết và kết hợp quan sát các ảnh H5.2 hoàn thành phiếu học tập sau:
Phiếu học tập
	Đặc điểm
	Ấn Độ giáo
	Phật giáo
	Ki-tô giáo
	Hồi giáo

	Nơi ra đời
	
	
	
	

	Thời gian
	
	
	
	

	Thờ thần
	
	
	
	


* Các nhóm thực hiện nhiệm vụ, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời.
* Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Giáo viên chuẩn xác kiến thức, nhận xét, đánh giá về thái độ làm việc của các nhóm.
	III. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn
- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ki Tô giáo .
- Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện tránh điều ác.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để hoàn thiện phần bài tập trắc nghiệm.
Câu 1: Dân cư tập trung đông ở châu Á là do
   A. châu Á có nhiều chủng tộc
   B. kinh tế phát triển mạnh mẽ
   C. dân từ các châu lục khác di cư sang
   D. có nhiều đồng bằng, đất đai màu mỡ
Câu 2: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên châu Á hiện nay đã giảm đáng kể, chủ yếu là do
   A. tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng
   B. thực hiện tốt chính sách dân số
   C. dân di cư sang các châu lục khác
   D. hệ quả của quá trình công nghiệp hoá
Câu 3: Khu vực nào sau đây không phải là nơi phân bố chủ yếu của chủng tộc Ơ- rô-pê-ô-it?
A. Nam Á     B. Trung Á     C. Đông Á     D. Tây Nam Á
Câu 5: Tôn giáo ra đời sớm nhất trên thế giới là
A. Hồi giáo     B. Phật giáo
C. Ấn độ giáo    D. Ki-tô-giáo
Câu 6: Đông Nam Á là khu vực phân bố chủ yếu của chủng tộc nào?
A. Nê-grô-ít     B. Ô-xtra-lô-ít
C. Môn-gô-lô-ít     D. Ơ-rô-pê-ô-ít
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS báo cáo và nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá chung.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và thuyết trình về 1 địa điểm tôn giáo nổi tiếng ở Châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu các địa điểm HS có thể tìm hiểu.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 6.

Ngày soạn: 10/10/2022
Ngày dạy: 12/10/2022
Tiết 6 – Bài 6:  THỰC HÀNH: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Đặc điểm về tình hình dân số và thành phố lớn của Châu Á.
- Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đến sự phân bố dân cư và đô thị ở châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị của Châu Á, tìm ra đặc điểm phân bố dân cư và các mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, dân cư, xã hội.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ Lược đồ mật độ dân số và các thành phố lớn châu Á xác định nhận biết vị trí các quốc gia các thành phố lớn ở châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ đô thị Việt Nam.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Biết được đặc điểm dân số, sự phân bố dân cư và giải thích sự phân bố dân cư theo các điều kiện tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
  - Bản đồ tự nhiên châu Á.
  - Bản đồ các nước thế giới. 
  - Lược đồ mật đồ dân số và các thành phố lớn châu Á.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu
- Giao nhiệm vụ. GV cho HS xem Lược đồ H6.1: Nhận biết khu vực có MDDS từ thấp đến cao. Đọc tên các TP lớn của châu Á. Sự phân bố các TP lớn và giải thích.
- HS quan sát lược đồ và suy nghĩ cách trả lời.
- HS báo cáo kết quả (1 HS trả lời, HS khác nhận xét).
- GV dẫn dắt vào bài: Qua tìm hiểu về đặc điểm dân cư và xã hội của châu Á ở bài học trước, tiết học hôm nay chúng ta sẽ rèn luyện kĩ năng thực hành qua 2 nội dung thực hành ở SGK. 
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Phân bố dân cư châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* GV hướng dẫn HS đọc yêu cầu bài thực hành.
- Nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao.
- GV yêu cầu HS làm việc với bản đồ.
+ Đọc kí hiệu mật độ dân số.
+ Sử dụng kí hiệu nhận biết sự phân bố dân cư.
+ Nhận xét dạng mật độ dân cư nào chiếm diện tích lớn nhất và nhỏ nhất. 
- MĐ DS trung bình có mấy dạng.
- Xác định nơi phân bố chính trên bản đồ H6.1
- Loại mật độ nào chiếm diện tích lớn, khá lớn, nhỏ, rất nhỏ.
- Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố dân cư không đều.
* Hoạt động nhóm
GV chia nhóm rồi phân công nhiệm vụ: 4 nhóm (Mỗi nhóm thảo luận 1 loại MĐ DS). * Các nhóm trao đổi, thảo luận với nhau theo yêu cầu của GV đã định hướng.
* Đại diện từng nhóm trình bày, HS nhận xét.
* GV chuẩn xác kiến thức, bổ sung nội dung cho hoàn chỉnh.
	1. Phân bố dân cư châu Á
( Bảng thông tin sản phẩm)


	MĐDS
	Nơi phân bố
	Diện tích
	Đặc điểm tự nhiên

	Dưới 1 người/km2
	Bắc LB Nga, Tây Trung Quốc, Arập Xê út, Ap-ga-nit xtan, Pa-ki-xtan
	Lớn
nhất
	- Khí hậu khắc nghiệt.
- Địa hình cao đồ sộ.
- Mạng lưới sông ngòi thưa.

	Từ 1-50 người/km2
	Nam Liên Bang Nga, Bán Đảo Trung Ấn, ĐNÁ, Đông Nam Thổ Nhĩ Kì, I ran
	Khá
 lớn
	- Khí hậu ôn đới lục địa khô, nhiệt đới khô.
- Địa hình: Núi và cao nguyên cao.
- Mạng lưới sông ngòi thưa.

	Từ 50-100 người/km2
	Ven Địa Trung Hải,trung tâm Ấn Độ, 1 số Đảo In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc
	nhỏ
	- Khí hậu ôn hoà có mưa.
- Địa hình đồi núi thấp.
- Lưu vực sông lớn.

	Trên 100 người/km2
	Ven biển Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Đông Trung Quốc,Nam Thái Lan, 1 số đảo In-đô-nê-xi-a
	Rất
nhỏ
	- Khí hậu gió mùa.
- Địa hình: đồng bằng châu thổ.
- Mạng lưới sông ngòi dày đặc.


2.2. Hoạt động 2: Các thành phố lớn ở châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* GV chia nhóm và phân công nhiệm vụ.
- Đọc và xác định các thành phố châu Á trên b/đồ các nước trên thế giới.
- Các thành phố lớn châu á phân bố ở đâu? tại sao lại phân bố ở đó?
* Các nhóm thảo luận theo hướng dẫn của GV.
* Đại diện từng nhóm trình bày. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
* GV chuẩn xác kiến thức, nhận xét.
	2. Các thành phố lớn ở châu Á
 - Các thành phố lớn của châu Á đông dân tập trung ở ven biển 2 đại dương (TBD, ÂĐD) là nơi có đồng bằng châu thổ rộng màu mỡ, có khí hậu gió mùa, là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV cho HS hoạt động theo nhóm 2 bạn chung bàn làm 1 nhóm và trả lời nhanh các câu hỏi sau. Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cuối các câu sau.
a. Dân cư Châu Á tập trung đông ở các khu vực ven biển, phía Đông của Đông Á, Đông Nam Á.
b. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất Việt Nam.
c. Những nơi tập trung đông dân cư ở Châu Á là những nơi có khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá quanh năm và các hoang mạc.
d. Bắc Kinh là thành phố đông dân nhất Châu Á.
e. Những nơi thưa dân ở Châu Á là những khu vực nằm xa biển, có địa hình núi cao, giao thông khó khăn.
- HS có 30s vừa nghe câu hỏi vừa trả lời.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
a. Đ		b. Đ		c. S		d. S		e. Đ
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin về các thành phố lớn của Việt Nam. Viết 1 đoạn ngắn khoảng 200 chữ giới thiệu về 1 địa điểm mà em thích.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu các địa điểm HS có thể tìm hiểu.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 7.

Ngày soạn: 18/10/2022
Ngày dạy: 19/10/2022
Tiết 7 – Bài 7:  ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một sồ đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á hiện nay.
- Biết được sự chênh lệch về kinh tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích bảng số liệu về chỉ tiêu kinh tế của một số nước ở châu Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ kinh tế Châu Á để xác định các điều kiện kinh tế - xã hội của Châu Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Liên hệ với tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức học tập tốt để xây dựng đất nước
- Chăm chỉ: Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước ở châu Á
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
Bản đồ kinh tế châu Á, bảng số liệu
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giáo viên cung cấp một số hình ảnh về Kinh tế Nhật Bản, Thiên Hoàng, hậu quả chiến tranh và yêu cầu học sinh gợi nhớ và nhận biết:
+ Kiến thức lịch sử về về hậu quả của chiến tranh gây ra
+ Công cuộc phát triển kinh tế một số nước Châu Á sau chiến tranh
[image: Description: Hiroshima sau khi Má»¹ nÃ©m bom nguyÃªn tá»­ xuá»�ng Nháº­t Báº£n ngÃ y 6-8-1945.]               [image: Description: http://baothaibinh.com.vn/upload/news/4_2016/45090_3A.jpg]
Hình 1:TP Hiroshima –Nhật Bản		           Hình 2: Nạn đói ở Việt Nam
[image: Description: TÃ²a thá»� chÃ­nh Tokyo â�� Biá»�u tÆ°á»£ng cho sá»± phÃ¡t triá»�n tháº§n ká»³ cá»§a Nháº­t Báº£n]               [image: Description: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho minh trá»� thiÃªn hoang]
Hình 3: Tòa thị chính TOKYO			Hình 4: Thiên Hoàng Minh Trị
[image: Description: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]                    [image: Description: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho kinh táº¿ singapore]
Hình 5: Sản xuất lúa tại việt Nam                        Hình 6 : Góc TP Sing-ga-po
- HS quan sát tranh và bằng hiểu biết để trả lời
- HS báo cáo kết quả ( Một HS trả lời, các HS khác nhận xét). 
- GV dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á (Không dạy)
2.2. Hoạt động 2: Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	a. Tìm hiểu mức thu nhập của các nước Châu Á
* GV yêu cầu nhóm dựa vào hình 7 SGK/ 24 cho biết:
+ Có mấy nhóm nước phân theo mức thu nhập
- GV cung cấp thêm thông tin về căn cứ để phân chia mức thu nhập trên thế giới
- Mức thu nhập dưới 735 USD/ người/năm: thu nhập thấp.
- Từ 735 đến 2934 USD/ người/năm: thu nhập trung bình dưới.
- Từ 2935 đến 9075 USD/ người/năm: thu nhập trung bình trên.
- Trên 9075 USD/ người/năm: thu nhập cao.
+ Hãy thống kê tên các nước vào các nhóm có thu nhập như nhau theo bảng thống kê sau đây
	Nhóm nước theo mức thu nhập
	Tên các nước và vùng lãnh thổ

	
	

	
	

	
	

	
	


+ Cho biết số nước có thu nhập cao, thu nhập thấp  tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?
+ Nhận xét  mức thu nhập của phần lớn các nước châu Á như thế nào?
* Học sinh các nhóm thực hiện nhiệm vụ 
* Đại diện nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức và lưu ý thêm cho HS các nước gạch chân
b. Phân tích đặc điểm kinh tế các nước Châu Á
* Yêu cầu HS quan sát bảng
Để thảo luận nhóm giải quyết các nhiệm vụ sau :
- Nước có bình quân GDP đầu người cao nhất? Thấp nhất? Mức thu nhập giữa hai nước chênh nhau khoảng bao nhiêu lần? Nếu so với Việt Nam thì có mức chênh lệch bao nhiêu?  
- Nhận xét gì về mức thu nhập giữa các nước và vùng lãnh thổ Châu Á?
- Nguyên nhân?
- Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu của các nước thu nhập cao khác các nước có thu nhập thấp ở chỗ nào?
- Những nước nào có tỉ trọng giá trị công nghiệp cao nhất?
* Học sinh các nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu
* HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
Liên hệ: Hiện nay nề KT Việt Nam có sự thay đổi ra sao? 
* GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức và lưu ý thêm cho HS 
	II. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay
- Tình trạng phát triển kinh tế còn chậm do trước kia bị đế quốc chiếm đóng.
- Hiên nay số lượng các quốc gia có mức thu nhập thấp và dưới trung bình còn chiếm tỉ lệ cao.
- Trình độ phát triển kinh tế  xã hội không đều:
+ Nhật Bản có nền kinh tế phát triển toàn diện nhất Châu Á
+ Việt Nam ,Lào,..là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
+ Cô- oét , Ả- rập-xê –út,..là những nước giàu nhưng kinh tế phát triển chưa cao
+ Ma- lai- xi-a ,Trung Quốc,.. là những nước có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng.
+ Hàn Quốc, Sing-ga-po,…là những nước công nghiệp mới.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ: Điền thông tin vào các ô trống trong sơ đồ sau cho phù hợp nhất.
- HS thảo luận trong 2 phút và đưa ra đáp án.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức của bài. 
Trình độ phát triển KT –XH các nước Châu Á
Phát triển toàn diện nhất
……………………………….
……………………………….

Thu nhập cao nhờ khai thác ,xk dầu khí
……………………………….

……………………………….

Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan
……………………………….
Lan,…
……………………………….
…
Lào, Việt Nam, Cam puchia,…

4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và viết 1 đoạn văn ngắn chứng minh Tại sao Nhật Bản là một nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nhưng mức thu nhập của Nhật Bản cao nhất cũng là nước nước phát triển toàn diện và sớm nhất của châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 8.


Ngày soạn: 24/10/2022
Ngày dạy: 26/10/2022
Tiết 8: ÔN TẬP GIỮA KÌ I
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Biết hệ thống các kiến thức và kĩ năng đã học.
- Hiểu và trình bày được những đặc điểm chính về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, xã hội Châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại.
- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học.
- Nhân ái: Chia sẻ, cảm thông với những sự khó khăn, thách thức của những vấn đề liên quan đến nội dung bài học.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: Bản đồ tự nhiên, dân cư Châu á.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK + Tập bản đồ.
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Đại diện 1 học sinh vẽ mô tả các từ khóa trong vòng 30s. Các HS khác dựa vào hình vẽ và đoán đặc điểm. HS trả lời đáp án và nêu đậc điểm.
- Giáo viên cho HS liệt kê các đặc điểm mà học sinh đoán được. 
- GV ghi nhận ý kiến sau đó chuyển ý vào bài. 
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Ôn tập tự nhiên, dân cư và xã hội châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* GV  hướng dẫn cho HS hệ thống hóa kiến thức các chủ đề đã học theo nhóm 
- GV chia lớp làm 6 nhóm nhỏ mỗi nhóm tư 4 -6 HS. Các nhóm tiến hành thảo luận theo nội dung ghi trong phiếu học tập.
+ Nhóm 1,2: tiến hành  thảo luận theo nội dung  về vị trí địa lí, địa hình, khoáng sản của Châu Á.
+ Nhóm 3,4: tiến hành  thảo luận theo nội dung về khí hậu Châu Á.
+ Nhóm 5,6: tiến hành  thảo luận theo nội dung về sông ngòi và cảnh quan Châu Á
+ Nhóm 7,8: tiến hành  thảo luận theo nội dung về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế Châu Á.
- HS tiến hành thảo luận nhóm. Nội dung thảo luận được trình bày vào giấy A3 chẩn bị từ trước.
* HS tiến hành thảo luận nhóm
* GV tổ chức các nhóm tình bày thảo luận
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
* GV chuẩn kiến thức, đánh giá và cho điểm các nhóm.
	1. Vị trí, hình dạng
+ Trải dài từ vòng cực Bắc -> xích đạo.
+ Giáp 3 đại dương lớn.
+ Diện tích lớn nhất thế giới: 41,5 triệu km vuông.
+ Nhiều vùng nằm cách biển rất xa.
+ Địa hình phong phú, phức tạp, nhiều núi, sơn nguyên cao, hiểm trở, nhiều đồng bằng rộng lớn.
? Với đặc điểm địa hình, vị trí như vậy có ảnh hưởng gì đến khí hậu châu lục?
2. Khí hậu
+ Phân hoá đa dạng với đủ các đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới và xích đạo.
+ Các kiểu khí hậu phổ biến: khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.
3. Cảnh quan
+ Đa dạng nhiều đới và nhiều kiểu cảnh quan
- Đài nguyên
- Rừng Tai ga, hỗn hợp và lá rộng, cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng cận nhiệt và nhiệt đới ẩm
- Hoang mạc và bán hoang mạc
- Cảnh quan núi cao
4. Sông ngòi Châu Á
+ Do đặc điểm khí hậu và địa hình mạng lưới sông ngòi ở mỗi khu vực khác nhau.
+ Chế độ nước sông phức tạp.
+ Nhiều sông lớn bắt nguồn từ trung tâm lục địa đổ ra 3 đại dương.
5. Dân cư và xã hội
+ Là châu lục đông dân nhất thế giới
+ Mức gia tăng dân số của Châu á rất nhanh đứng thứ 2 thế giới sau Châu Phi
+ Hiện nay tốc độ gia tăng tự nhiên giảm ( bằng TB của thế giới 1,3%)
+ Dân cư gồm hai chủng tộc chính
+ Môn-gô-lô-ít: Tập trung ở Bắc á, Đông á và Đông Nam á
+ Ơ-rô-pô-ô-ít: Tập trung ở Trng á, Nam á và Tây á


2.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết các câu hỏi và bài tập .
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* GV tổ chức cho học sinh thảo luận một số câu hỏi:
Câu 1. Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ Châu Á và ý nghĩa của nó đối với khí hậu?
Câu 2. Thiên nhiên Châu Á có những thuận lợi, khó khăn gì?
Câu 3. Vì sao các thành phố lớn của châu Á lại tập trung ở các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á?
Câu 4. Nêu đặc điểm vị trí và nguồn tài nguyên chủ yếu của vực Tây Nam Á, đặc điểm đó có lien quan gì tới sự mất ổn định của khu vực trong những năm gần đây?
Câu 5. Nam Á có mấy miền địa hình, các miền địa hình đó có ảnh hưởng gì tới sự phân bố dân cư không đều của khu vực?
Câu 6. Nêu tên các cảnh quan chính của châu Á và hãy nêu một vài ví dụ để cho thấy giữa cảnh quan và khí hậu có mối liên hệ mật thiết với nhau?
* HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. Sau đó tiến hành trao đổi với bạn cùng bàn. Đưa ra kết quả đúng nhất.
* Đại diện học sinh trả lời câu hỏi. HS  khác nhận xét bổ sung ý kiến.
* Giáo viên chuẩn kiến thức
	Câu 1. Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ Châu Á và ý nghĩa của nó đối với khí hậu?
Trả lời:
   • Đặc điểm vị trí địa lí của châu Á:
- Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.
 - Điểm cực Bắc của Châu lục là mũi Chê – liu – xkin nằm ở vĩ độ 77044’B.
 - Điểm cực Nam của Châu lục là mũi Pi – ai nằm ở vĩ độ 1016’B, Điểm cực Tây của Châu lục là mũi Baba nằm ở kinh độ 2604’T, Điểm cực Tây của Châu lục là mũi Baba nằm ở kinh độ 2604’T.
 - Tiếp giáp với 3 đại dương ( Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương) và hai châu lục lớn là (châu Âu và châu Phi)
   • Là châu lục có kích thước rộng lớn nhất so với các châu lục khác trên thế giới (44,4 triệu km2)
   - Kéo dài theo vĩ tuyến ( hơn 76 vĩ độ)
   - Trải rộng theo chiều kinh tuyến
   - Nên khí hậu của châu Á phân hóa rất phức tạp và đa dạng.
Câu 2. Thiên nhiên Châu Á có những thuận lợi, khó khăn gì?
a. Thuận lợi:
   - Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú, trữ lượng lớn (dầu mỏ, khí đốt, than, sắt…)
    - Thiên nhiên đa dạng: đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật,…các nguồn năng lượng.
   - Tính đa dạng của tài nguyên là cơ sở để tạo ra sự đa dạng các sản phẩm.
b. Khó khăn:
    - Địa hình núi cao hiểm trở.
    - Khí hậu khắc nghiệt.
    - Thiên tai bất thường.
Câu 3. Vì sao các thành phố lớn của châu Á lại tập trung ở các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á?
Trả lời: Các thành phố lớn của châu Á tập trung ở các đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á vì:
   - Đồng bằng có đất phù sa màu mỡ dân cư tập trung đông.
   - Các điều kiện tự nhiên, dân cư thuận lợi cho xây dựng, phát triển các đô thị: địa hình bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn hòa, nguồn lao động dồi dào cung cấp nhân lực cho các ngành kinh tế.
   - Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thông.
Câu 4. Nêu tên các cảnh quan chính của châu Á và hãy nêu một vài ví dụ để cho thấy giữa cảnh quan và khí hậu có mối liên hệ mật thiết với nhau?
   • Các cảnh quan chính của châu Á là: đài nguyên, rừng lá kim (tai ga), thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, xavan và cây bụi, rừng nhiệt đới ẩm.
   • Ví dụ: Tương ứng với đài nguyên là đới khí hậu cực, cận cực; với rừng lá kim, thảo nguyên là các kiểu khí hậu thuộc ôn đới; với hoang mạc và bán hoang mạc, xa van và cây bụi là khí hậu cận chí tuyến nội địa; rừng nhiệt đới ẩm là đới khí hậu nhiệt đới ẩm … điều đó thể hiện cảnh quan tự nhiên phản ánh rõ nét đặc điểm của khí hậu.
Câu 5: Trình bày đặc điểm sông ngòi Châu Á?
Đặc điểm chung sông ngòi Châu Á: 
- Sông ngòi Châu Á có mạng lưới khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn như: I-ê-nit-xây, Lê-na, Ô-bi, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công..
- Sông ngòi Châu Á phân bố không đồng đều, chế độ nước phức tạp. 
- Có nhiều giá trị kinh tế: thủy điện, cung cấp nước, phù sa, thủy sản, thủy lợi, du lịch.  


3. Hoạt động: Luyện tập 
GV yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm sau:
Câu 1: Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là
    A. lũ vào cuối mùa hạ đầu thu.
    B. sông ngòi thiếu nước quanh năm.
    C. mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ.
    D. mùa hạ và màu thu nhiều nước, mùa đông khô cạn.
Câu 2: Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc
    A. Nê- grô- ít và Ô- xtra- lô- ít.     B. Môn- gô- lô- ít và Nê- grô- ít.
   C. Ơ- rô- pê- ô- ít và Ô- xtra- lô- ít.     D. Môn- gô- lô- ít và Ơ- rô- pê- ô- ít.
Câu 3: Tại sao khí hậu châu Á phân thành nhiều đới khí hậu khác nhau?
   A. Lãnh thổ rất rộng lớn.     B. Có nhiều núi và sơn nguyên.
   C. Lãnh thổ giáp với ba đại dương.     D. Trải dài từ Cực Bắc đến Xích đạo.
Câu 4: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
    A. Ôn đới.     B. Xích đạo.    C. Nhiệt đới.    D. Cận nhiệt đới.
Câu 5: Kiểu khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở những khu vực nào?
    A. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.     B. Đông Á, Tây Nam Á, Nam Á.
   C. Tây Nam Á, Đông Nam Á, Nam Á.     D. Trung Á, Đông Nam Á, Bắc Á.
Câu 6: Hướng gió mùa đông thổi đến khu vực Đông Nam Á là
   A. Đông Bắc.    B. Đông Nam.     C. Tây Bắc.     D. Tây Nam.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình châu Á?
   A. Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.
   B. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ.
   C. Địa hình tương đối bằng phẳng, ít bị chia cắt.
   D. Các núi cao và sơn nguyên chủ yếu tập trung ở vùng trung tâm.
Câu 8. Nước nào sau đây ở châu Á có diện tích lớn nhất?
   A. A rập xê ut.     B. Mông Cổ.
   C. Trung Quốc.     D. Ấn Độ.
Câu 9. Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất của khu vực có khí hậu
   A. ôn đới lục địa.     B. ôn đới hải dương.
   C. nhiệt đới khô.     D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 10. Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực ( lúa gạo ) nhiều nhất thế giới?
   A. Thái Lan, Việt Nam.     B. Trung Quốc, Ấn Độ.
   C. Nga, Mông Cổ.     D. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. Sau đó tiến hành trao đổi với bạn cùng bàn. Đưa ra kết quả đúng nhất.
- Đại diện học sinh trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- Giáo viên chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- Dựa vào bảng số liệu H5.1 SGK T16 tính số dân Châu á ra %?
- Vẽ biểu đồ thể hiện dân số Châu á so với thế giới?
Lưu ý cách tính: % dân số Châu á = số dân Châu á / số dân thế giới x 100%
- Xác định các dãy núi chính, sơn nguyên lớn, đông bằng, sông ngòi lớn nhất của Châu á trên bản đồ tự nhiên.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo câu hỏi ôn tập
- Chuẩn bị đồ dùng cho bài kiểm tra.

Ngày soạn: 26/10/2022
Ngày dạy :02/11/2022
Tiết 9: Kiểm tra đánh giá giữa kì I 
Môn: Địa lí 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
        - Kiểm tra các nội dung kiến thức đã học: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản; khí hậu Châu Á; Sông ngòi và cảnh quan Châu Á; Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á.
     2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
      - Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
      - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
    2.2. Năng lực đặc thù: 
   - Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
  - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS ôn tập đề cương để kiểm tra.
- Trung thực: HS nghiêm túc làm bài, không gian lận trong thi cử. Không bao che cho hành vi quay cóp của bạn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học
A. Hoạt động mở đầu: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và phổ biến nội quy thi.
B. Kiểm tra: GV mở đề kiểm tra và cho HS làm bài.
1. Ma trận đề kiểm tra
	Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

	-  Biết Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo 
- Biết Châu Á tiếp giáp 3 đại dương là BBD, TBD, ÂDĐ 
(TN1,TN3)
	Đặc điểm vị trí, địa hình châu Á
(TN2, TN8)
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
1
10%
	
	2
1
10%
	
	
	
	
	
	4
2
20%

	Khí hậu Châu Á
	
	Hiểu được nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới
(TN4)
	 Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á.
(TL1)
	
	
	

	
	
	
	1
0,5
5%
	1
2
20%
	
	
	
	
	2
2,5
25%

	Sông ngòi và cảnh quan Châu Á
	Biết  được các cảnh quan tự nhiên của Châu Á, sự phân bố của một số cảnh quan Châu Á
(TN6)
	Nêu đặc điểm chung sông ngòi Châu Á
(TL2)
	Sự thay đổi của cảnh quan châu Á
(TN7)
	

	Liên hệ sông ngòi Miền trung nước ta.
(TL2)
	

	
	1
0,5
5%
	½ (a)
1
10%
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	½ (b)
1
10%
	3
3
30%

	Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
	Biết quy mô dân số, chủng tộc, tôn giáo 
(TN5)
	
	Nhận xét và giải thích về sự gia tăng
dân số qua bảng số liệu.
(TL3)
	
	

	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	1
2
20%
	
	
	2
2,5
25%

	TSC
Số điểm
Tỉ lệ %
	4
2
20%
	½(a)
1
10%
	4
2
20%
	1
2
20%
	
	1
2
20%
	
	½(b)
1
10%
	11
10
100%



2. Đề bài
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng.
Câu 1: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây: 
A. Đại Tây Dương 			B. Thái Bình Dương 
C. Ấn Độ Dương   	                     	D. Bắc Băng Dương
Câu 2: Ý nào sau đây không thuộc đặc điểm địa hình châu Á?
A. Địa hình rất đa dạng, phức tạp.
B. Đồng bằng chiếm phần lớn diện tích.
C. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ nhất thế giới.
D. Núi, sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm châu lục.
Câu 3: Đặc điểm nào thể hiện Châu Á là một châu lục rộng lớn
A. Tiếp giáp với hai châu lục		
B. Tiếp giáp với ba đại dương 
C. Châu lục có dạng hình khối            
D. Kéo dài từ vùng cực bắc tới xích đạo 
Câu 4: Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do
A. lãnh thổ kéo dài từ tây sang đông.
B. lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
C. địa hình đa dạng và phức tạp.
D. có nhiều biển và đại dương bao quanh
Câu 5: Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư Châu Á là chủng tộc
A. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it.
B. Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it
C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
D. Môn-gô-lô-it
Câu 6: Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở:
A. Đông Nam Á và Nam Á.			 
B. Đông Á và Bắc Á.
C. Trung Á và Tây Nam Á.	
D. Bắc  Á và Nam Á.
Câu 7: Sự thay đổi của cảnh quan châu Á là do
A. sự thay đổi của khí hậu.
B. sự thay đổi của địa hình.
C. Sự thay đổi của vị trí.
D. Sự thay đổi do vĩ độ.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.
B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.
C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
D. Tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương rộng lớn.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Em hãy  kể tên các đới khí hậu Châu Á. Giải thích nguyên nhân vì sao khí hậu châu Á lại phân hóa đa dạng thành nhiều đới và nhiều kiểu?
Câu 2 (2 điểm): a, Nêu đặc điểm chung sông ngòi Châu Á? 
                            b, Liên hệ sông ngòi Miền trung nước ta có ảnh hưởng gì đến đời sống và sản suất của con người?
Câu 3 ( 2 điểm): Nhận xét và giải thích sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:     
	Năm
	1800
	1900
	1950
	1970
	1990
	2010
	2019

	Số dân
(triệu người)
	600
	880
	1402
	2100
	3110
	4.190

	4.600


3. Hướng dẫn chấm
1. Hướng dẫn chấm
1. Trắc nghiệm (4,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	Câu
	Đáp án – giải thích

	1
	A. Châu Á tiếp giáp với 3 đại dương: phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Nam giáp Ấn Độ Dương, phía Đông giáp Thái Bình Dương.

	2
	B. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ nhau làm địa hình bị chia cắt phức tạp.

	3
	D. Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. (SGK - trang 5)

	4
	B. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo, với phạm vi lãnh thổ trải rộng qua nhiều vĩ tuyến làm cho mỗi nơi nhận được lượng bức xạ mặt trời khác nhau.

	5
	B. Dân cư Châu Á thuộc nhiều chủng tộc nhưng chủ yếu là Môn– gô–lô–it và Ơ–rô–pê–ô-it. (Dựa vào lược đồ phân bố các chủng tộc của Châu Á)

	6
	A. Rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở Đông Nam Á và Nam Á do khí hậu Đông Nam Á và Nam Á có tính chất nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều.

	7
	A. Sự thay đổi của cảnh quan Châu Á do sự thay đổi của khí hậu: Vùng gần bờ biển phía Đông, do khí hậu nóng ẩm, phát triển rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. Vào sâu trong nội địa, khí hậu khô hạn hơn, ta gặp cảnh quan thảo nguyên. Ở vùng trung tâm khô hạn là cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao, cảnh quan thảo nguyên, cảnh quan rừng và cây là bụi cứng địa trung hải.

	8
	C. Lãnh thổ châu Á dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo, nằm chủ yếu ở Bắc bán Cầu.


II. Tự luận (6 điểm)
	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1
(2,0đ)
	* Các đới khí hậu Châu Á: (Thiếu mỗi đới trừ 0,25 điểm)
- Đới khí hậu cực và cận cực.
- Đới khí hậu ôn đới.
- Đới khí hậu cận nhiệt.
- Đới khí hậu nhiệt đới.
- Đới khí hậu xích đạo.
* Nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng là: Lãnh thổ châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến gần xích đạo. Châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình lại chia cắt phức tạp, có nhiều núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền.
	1






1

	Câu 2
(2,0đ)
	a, Đặc điểm chung sông ngòi Châu Á: 
Sông ngòi Châu Á có mạng lưới khá phát triển, nhiều hệ thống sông lớn như: I-ê-nit-xây, Lê-na, Ô-bi, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công..
Sông ngòi Châu Á phân bố không đồng đều, chế độ nước phức tạp. 
Có nhiều giá trị kinh tế: thủy điện, cung cấp nước, phù sa, thủy sản, thủy lợi, du lịch.  
b, Liên hệ sông ngòi miền Trung Việt Nam: Thường lũ lụt vào mùa thu đông gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản...
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	Câu 2
(2,0đ)
	* Nhận xét: 
- Dân số Châu Á không ngừng tăng từ 1800 đến 2002, tuy nhiên tốc độ tăng không đều
- Tăng chậm từ 1800 đến 1950
- Tăng nhanh từ 1950 đến 2019
* Giải thích: Giai đoạn từ 1800- 1950 dân số tăng chậm do chiến tranh...
    Giai đoạn 1950 đến 2019 dân số tăng nhanh do tỉ lệ sinh cao, đời sống cải thiện, y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe được nâng cao...
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C. Thu bài, hướng dẫn về nhà
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- HS tiếp tục ôn tập kiến thức đã học.

Ngày soạn: 08/11/2022
Ngày dạy: 09/11/2022
Tiết 10 – Bài 8:  TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á 
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày được tình hình phát triển của các ngành kinh tế
- Đánh giá được những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp ở các nước và vùng lãnh thổ châu Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng trong khi hoạt động nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: đọc và phân tích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên với hoạt động kinh tế, đặc biệt với sự phân bố cây trồng và vật nuôi.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án. Phiếu học tập. 
- Tư liệu bài dạy.
2. Chuẩn bị của HS
- Đồ dùng học tập.
- Tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giáo viên đặt câu hỏi:
    Quan sát ảnh dưới đây em liên tưởng tới quốc gia nào của châu Á?
	Quốc gia này thuộc châu lục nào?
	Kể một số thông tin về quốc gia này mà em biết?
 - Hs trả lời câu hỏi.
 - GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu ngành nông nghiệp châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV chia lớp thành 4 đội, bốn đội được nhận 1 khu vực và có nhiệm vụ tìm hiểu các cây trồng, vật nuôi ở khu vực của mình.
+ Đội 1,3: Khu vực Bắc Á, Tây Nam Á và các vùng nội địa
+ Đội 2,4: Khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
- Các nhóm tiến hành thảo luận
-  Lên bảng điền đáp án.
- GV đặt vấn đề: Theo em, điều gì khiến cho khu vực Bắc Á chỉ thấy nuôi tuần lộc mà không thấy sự có mặt của các loại cây trồng?
- Giáo viên tổng kết và chuẩn xác.
	1. Nông nghiệp
- Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp.
- Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đều nhau.
- Sản suất lượng thực giữ vai trò quan trọng nhất.
+ Lúa gao 93%, lúa mì 39% sản lượng toàn thế giới.
- Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo nhất.
- Thái Lan, Việt Nam là  những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.


2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về công nghiệp châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- Giao nhiệm vụ: Dựa bảng số liệu 8.1 hãy:
- Nhận xét sự phát triển công nghiệp của các nước Châu á?
- Ngành công nghiệp khai khoáng phát triển như thế nào?
- Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất?
- Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu?
- Các ngành công nghiệp khác phát triển và phân bố như thế nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức. 	
	2. Công nghiệp
- Công nghiệp: công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến.
- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước, tạo nguồn nguyên nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu.
- Công nghiệp cơ khí, luyện kim, chế tạo máy, điện tử phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan…
- Công nghiệp SX hàng tiêu dùng phát triển ở hầu khắp các nước.



2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về ngành dịch vụ châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- Giao nhiệm vụ: Nêu cầu HS quan sát bảng 7.2:
· Em hãy nêu các hoạt động dịch vụ
·  Tỷ trọng dịch vụ trong GDP của Nhật, Hàn là bao nhiêu?
·  So sánh với GDP theo đầu người
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.	
	3. Dịch vụ
 - Hoạt động dịch vụ được các nước coi trọng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP kinh tế. 
- Nhiều nước có ngành dịch vụ phát triển cao: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,  Xin-ga-po…



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV yêu cầu HS làm bài tập trắc nghiệm sau:
Câu 1. Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất của khu vực có khí hậu
   a. ôn đới lục địa.     b. ôn đới hải dương.
   c. nhiệt đới khô.     d. nhiệt đới gió mùa.
Câu 2. Những nước nào sau đây sản xuất nhiều lương thực nhất thế giới?
   a. Thái Lan, Việt Nam.     b. Trung Quốc, Ấn Độ.
   c. Nga, Mông Cổ.     d. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.
Câu 3. Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực ( lúa gạo ) nhiều nhất thế giới?
   a. Thái Lan, Việt Nam.     b. Trung Quốc, Ấn Độ.
   c. Nga, Mông Cổ.     d. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.
Câu 4. Nước khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Châu Á là
   a. Trung Quốc.    b. A-rập-xê-út.     c. I-rắ     d. Cô-oét.
Câu 5. Nước nào đã sớm đạt được nền công nghiệp trình độ cao nhất ở Châu Á?
   a. Hàn Quốc .     b. Nhật Bản.     c. Xin-ga-po     d. Ấn Độ.
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi. Sau đó tiến hành trao đổi với bạn cùng bàn. Đưa ra kết quả đúng nhất.
- Đại diện học sinh trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- Giáo viên chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- Gv đặt câu hỏi: Dầu mỏ có vai trò như thế nào trong phát triển kinh tế?
- Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Gv viên chuẩn xác.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 9.

	



Ngày soạn: 14/11/2022
Ngày dạy: 16/11/2022


Tiết 11 – Bài 9: KHU VỰC TÂY NAM Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Biết được vị trí địa lí mang tính chiến lược của khu vực Tây Nam Á.
- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực Tây Nam Á.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết lắng nghe và phản hồi tích cực khi thảo luận nhóm..
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng lược đồ tự nhiên, kinh tế khu vực Tây Nam Á để nêu về địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á.
3.Phẩm chất
- Nhân ái: đề cao tinh thần đoàn kết, hòa bình.
- Trách nhiệm: có ý thức về sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Lược đồ tự nhiên Tây Nam Á.
- Lược đồ các nước khu vực Tây Nam Á
- Tài liệu tranh ảnh về tự nhiên, kinh tế (Khai thác dầu)
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. Bút màu các loại, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Gv phổ biến Trò chơi trả lời nhanh:
- Gv gọi Hs trả lời nhanh các câu hỏi
+ Câu 1: Nơi nào có độ cao thấp dưới mực nước biển nhất thế giới?
+ Câu 2: Tháp cao nhất thế giới nằm ở quốc gia nào?
+ Câu 3: Tên con kênh nối liền biển Đỏ và Địa Trung Hải? 
- GV dẫn dắt vào bài mới, khu vực Tây Nam Á
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động 1: Vị trí địa lí


	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- Giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi, yêu cầu học sinh hoạt động theo cặp đôi 
+ Ghi tên các vịnh, biển, các khu vực, các châu lục tiếp giáp với Tây Nam Á lên lược đồ được phát ở phiếu học tập?
+ Nêu giới hạn vị trí lãnh thổ của Tây Nam Á nằm trong các khoảng vĩ độ nào?
+ Tại sao khu vực này có ý nghĩa chiến lược?
- HS trao  đổi  ý kiến cá nhân với bạn cặp đôi của mình.
- Đại diện cặp đôi trình bày, lên bảng xác định trên lược đồ các nội dung mới thảo luận. Hs khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cặp đôi, nhận xét chung. Giáo viên chốt kiến thức >>> vị trí chiến lược >>> tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn >>> bất ổn.
	1. Vị trí địa lí
- Nằm trong khoảng vĩ độ: từ 120B - 420B  
- Tiếp giáp:
- Vịnh:  Pec-xich.
- Biển: Đen, Đỏ, A-rap, Ca-xpi, Địa Trung Hải.
- Khu vực: Trung Á, Nam Á.
- Châu lục: Châu Âu, châu Á, Châu Phi.
Ý nghĩa: Nằm ở ngã ba của ba châu lục, Tây  Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng về kinh tế, giao thông, quân sự..



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- Giao nhiệm vụ: Nhắc đến đặc điểm tự nhiên là nói đến những yếu tố nào? (mục đích kiểm tra bài cũ)
Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh, yêu cầu học sinh quan sát các lược đồ ở hình: Hình 9.1; Hình 2.1 và Hình 3.1 trao đổi với bạn bên cạnh hoàn thành phiếu học tập
	Đặc điểm tự nhiên
	Khu vực Tây Nam Á

	Địa hình
	

	Khí hậu
	

	Sông ngòi
	

	Cảnh quan
	

	Khoáng sản
	


- Giáo viên dùng số ngẫu nhiên gọi cặp đôi bất kì trình bày. Những cặp đôi khác dùng bút đỏ tích vào các ý đúng/sửa sai và bổ sung các ý mình chưa có vào phiếu.
-  Mời học sinh lên bảng xác định các khu vực địa hình, các đới khí hậu, cảnh quan, sông ngòi trên lược đồ. 
- Câu hỏi thảo luận: Dựa trên các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á có thể phát triển các ngành kinh tế nào? 
>>>HS trả lời theo vòng tròn, lí giải ngắn gọn
- Giáo viên chuẩn kiến thức, nhận xét trình bày.

	2. Đặc điểm tự nhiên
- Địa hình: Các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam gồm:
+ Phía Đông Bắc là miền núi cao trên 2000 m và 500 – 2000m.
+ Ở giữa là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn (dưới 500 m).
+ Phía Tây Nam là: Sơn nguyên A-rap có độ cao 500-2000m. Các hoang mạc lớn (Xi-ri, Nê-phút, Rup-en Kha-li), Dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển phía Tây Nam
- Khí hậu: Khá đa dạng nhưng nổi bật là khí hậu khô, nóng
- Sông ngòi: Kém phát triển, lớn nhất là Sông Ti-grơ và Ơ-phrat.
- Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc
- Khoáng sản: Dầu mỏ và khí đốt có trữ lượng lớn, tập trung ở ĐB Lưỡng Hà, quanh vịnh Pec-xích.



2.3. Hoạt động 3: Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV giao nhiệm vụ: Dựa vào hình 9.2, 9.3, 
+ Quan sát bản đồ và H9.3 cho biết khu vực TNA gồm những quốc gia nào?
+ Kể tên các quốc gia có diện tích lớn nhất.
+ Với điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. TNA có điều kiện phát triển những ngành kinh tế nào? 
+ Vì sao lại phát triển những ngành đó?
+ Dựa vào H9.4 cho biết TNA xuất khẩu dầu mỏ đến những khu vực nào trên TG?
Quan sát hình 9.4 và nội dung bài viết trong SGK, hãy cho biết:
+ Những cuộc chiến tranh nào xảy ra ở vùng dầu mỏ Tây Nam Á? 
- HS thực hiện nhiệm vụ
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
	3. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị 
a. Đặc điểm dân cư:
- Số dân 390 triệu người (2019), phần lớn là người Ả-rập theo đạo Hồi.
- Sự phân bố dân cư không đều.
- Tỉ lệ dân thành thị cao 80 – 90%
b. Đặc điểm kinh tế, chính trị
*Kinh tế:
- Ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu, khí đốt phát triển có vai trò chủ yếu trong nền kinh tế TNÁ.
- Là khu vực xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.
*Chính trị:
- Là khu vực không ổn định, luôn xảy ra các cuộc tranh chấp, chiến tranh dầu mỏ. Ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế của khu vực.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV nêu vấn đề: là một khu vực bất ổn, thường xảy ra chiến tranh, xung đột, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống >>> dân di cư rất lớn >>> khủng hoảng dân di cư ở châu Âu >>> đau thương, mất mát. Nếu anh/chị là lãnh đạo các nước, anh chỉ sẽ giải quyết tình hình này như thế nào?
- HS suy nghĩ cá nhân >>>> Ghi ra giấy note giải pháp quan trọng của bản thân mình trong 1 phút.
- Chia sẻ với thành viên bên cạnh trong 2 phút.
- Trình bày ý kiến cá nhân trước lớp. Gv tổ chức cho HS cùng nhau chia sẻ ý kiến, phản biện, nhấn mạnh đến các chính sách hòa bình, thịnh vượng chung.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Thiết kế 1 sản phẩm sáng tạo thể hiện đặc trưng nổi bật về khu vực. Gợi ý:
+ 1 bài báo
+ 1 bài cảm nhận
+ 1 bưu ảnh
+ 1 bức tranh
+ 1 mind map…
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. GV giới thiệu tiêu chí nội dung, bố cục, hình thức.
- GV dặn dò Hs tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 10.

CHỦ ĐỀ 1: KHU VỰC NAM Á
[bookmark: _GoBack](Tiết 12 +13 – Bài 10 + 11)
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
· Mô tả vị trí của khu vực, phạm vi lãnh thổ của khu vực Nam Á.
· Nhận biết được 3 miền địa hình: Miền núi ở phía bắc, đồng bằng ở giữa và phía nam là sơn nguyên.
· Giải thích được khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình.
  - Phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với khí hậu của khu vực.
  - Trình bày khái quát đặc điểm dân cư, kinh tế khu vực Nam Á.
  - Chứng minh Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất và tiêu biểu cho khu vực.
  - Giải thích sự gia tăng dân số và phân bố dân cư của khu vực.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng làm việc nhóm hiệu quả
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: 
		+ Phân tích các yếu tố tự nhiên trên bản đồ, rút ra mối quan hệ giữa chúng.
			+ Đọc lược đồ và phân tích các đối tượng thể hiện trên lược đồ.
           + Phân tích lược đồ phân bố dân cư Nam Á để giải thích được đặc điểm dân cư, xã hội của khu vực Nam Á.
3. Phẩm chất
· Nhân ái: đồng cảm với những khó khăn của nhân dân Nam Á do tác động của các yếu tố tự nhiên.
- Trách nhiệm: trân trọng những thành tựu kinh tế của các nước Nam Á.
- Chăm chỉ: Luôn cố gắng vươn lên để đạt kết quả tốt trong tiết học.
- Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được (ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác) vào học tập 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
· Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á
· Lược đồ phân bố lượng mưa (phóng to)
· Bản đồ tự nhiên Châu Á
· Tranh ảnh, tài liệu cảnh quan tự nhiên Châu Á
2. Chuẩn bị của HS
- Tập bản đồ địa lí 8.
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. Bút màu các loại.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Ngày soạn: 22/11/2022
Ngày dạy: 23/11/2022
	


Tiết 12 - Bài 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á
Mục tiêu:
· Mô tả vị trí của khu vực, phạm vi lãnh thổ của khu vực Nam Á.
· Nhận biết được 3 miền địa hình: Miền núi ở phía bắc, đồng bằng ở giữa và phía nam là sơn nguyên.
· Giải thích được khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình.
  - Phân tích ảnh hưởng của địa hình đối với khí hậu của khu vực.
 TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giao nhiệm vụ
+ Đỉnh núi nào cao nhất thế giới?
+ Dãy núi có đỉnh cao nhất thế giới là dãy núi nào? 
+ Dãy núi này có ảnh hưởng như thế nào tới tự nhiên của khu vực Nam Á?
- HS suy nghĩ trả lời.
- Giáo viên mời 1-2 học sinh bất kỳ trả lời.
- Từ phần trả lời của học sinh, giáo viên dẫn vào bài. 
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và địa hình khu vực Nam Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu vị trí địa lí 
- Bước 1: Giao nhiệm vụ: Dựa vào hình 10.1 Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á em hãy cho biết:
+ Vị trí của Nam Á trên bản đồ tự nhiên Châu Á?
+ Nam Á nằm trong khoảng các vĩ độ nào?
+ Tiếp giáp với các khu vực, các vịnh biển nào?
- Gọi HS lên bảng xác định vị trí và tiếp giáp của khu vực Nam Á trên lược đồ.
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
*Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu địa hình
- GV Chia lớp thành 6 nhóm thảo luận:
     Dựa H10.1 hãy cho biết vị trí, đặc điểm của các dạng địa hình sau:
+ Nhóm 1, 2 : Miền núi Hy-ma-lay-a
+ Nhóm 3, 4:  Đồng bằng Ấn - Hằng
+ Nhóm 5, 6: Sơn nguyên Đê-can.
- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp. Trong quá trình HS làm việc, GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
	1. Vị trí địa lí và địa hình
a. Vị trí địa lí
- Nằm ở rìa phía nam châu Á, trong khoảng vĩ độ: từ 80B - 380B. 
- Tiếp giáp:
+ Vịnh:  Bengan.
+ Biển: A-rap.
b. Đặc điểm địa hình
- Phía Bắc: dãy Hy-ma-lay-a cao đồ sộ, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.
- Ở giữa: đồng bằng Ấn Hằng, rộng khá bằng phẳng kéo dài từ biển Arap đến vịnh Bengan.
- Phía Nam: sơn nguyên Đê-can, tương đối thấp và bằng phẳng với hai dãy Gát Đông và Gát Tây được nâng cao.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu, sông ngòi và cảnh quan khu vực Nam Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	· Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khí hậu
- Giao nhiệm vụ. 
+ Cho biết Nam Á có những kiểu khí hậu nào? Kiểu khí hậu nào nổi bật?
+ Em hãy nêu đặc điểm của kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa?
+ Thảo luận nhóm (5 phút) Chia lớp thành 6 nhóm, đều thảo luận 1 nội dung.
+ Đọc và nhận xét số liệu khí hậu 3 địa điểm Muntan, Sa-ra-pun-di, Mumbai ở H10.2, giải thích đặc điểm lượng mưa của 3 địa điểm trên? (Phát phiếu học tập)
+ Gv hướng dẫn học sinh chú ý phần chú thích ở lược đồ phân bố mưa ở Nam Á.
- Gv chọn nhóm học sinh làm nhanh nhất lên thuyết trình.
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
· Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu sông ngòi và cảnh quan
- Giao nhiệm vụ. 
+ Dựa vào H10.1 cho biết các con sông chính trong khu vực Nam Á? 
+ Dựa vào lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên châu Á em hãy cho biết: Cảnh quan tự nhiên chính của Nam Á?
- Gọi HS lên bảng xác định sông chính và cảnh quan tự nhiên chính của khu vực Nam Á trên lược đồ.
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
	2. Khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a. Khí hậu
- Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa là khu vực mưa nhiều của TG.
- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đồng đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
b. Sông ngòi và cảnh quan
- Sông ngòi khá phát triển.
- Nam Á có 3 sông lớn: Sông Ấn, Sông Hằng, Sông Bramaput.
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, núi cao.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- Gv đặt câu hỏi
Câu 1: Quốc gia có diện tích lãnh thổ lớn nhất ở Nam Á
A. Pa-kix-tan                              B. Băng-la-đét
C. Ấn Độ                                   D. Nê-pan
Câu 2: Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào?
A. Nhiệt đới.                                  B. Xích đạo.
C. Nhiệt đới gió mùa.                   D. Ôn đới.
Câu 3: khu vực Nam Á có mấy miền địa hình chính?
A. 2                                             B. 3
C. 4                                             D. 5
Câu 4: Nam Á tiếp giáp với đại dương nào?
A. Thái Bình Dương                       B. Ấn Độ Dương
C. Bắc Băng Dương                        D. Đại Tây Dương.
Câu 5: Ở giữa của Nam Á là miền địa hình:
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a           B. Sơn nguyên Đê-can
C. Dãy Gác Đông và Gác Tây         D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 6: Miền địa hình phía bắc của Nam Á là miền địa hình:
A. Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a           B. Sơn nguyên Đê-can
C. Dãy Gác Đông và Gác Tây             D. Đồng bằng Ấn-Hằng
Câu 7: Gió mùa mùa đông có hướng:
A. Tây Bắc                         B. Đông Bắc
C. Tây Nam                        D. Đông Nam
Câu 8: Gió mùa mùa hạ có hướng:
A. Tây Bắc                          B. Đông Bắc
C. Tây Nam                        D. Đông Nam
Câu 9: Nhân tố nào ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân há cảu khí hậu Nam Á
A. vĩ độ                                  B. gió mùa
C. địa hình                            D. kinh độ
Câu 10: Nam Á có các kiểu cảnh quan:
A. rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
B. rừng lá kim, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
C. rừng cận nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
D. rừng rừng lá rộng, xavan, hoang mạc và cảnh quan núi cao.
- Học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- Dùng kĩ thuật tia chớp, gọi Hs trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
- Gv nhận xét. Chuẩn kiến thức.
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Tại sao cùng vĩ độ với miền bắc Việt Nam mà khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn?
- HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến
- GV chốt ý và khen ngợi HS.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 11.

Ngày soạn: 29/11/2022
Ngày dạy: 30/11/2022
Tiết 13 - Bài 11: DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
MỤC TIÊU
- Trình bày khái quát đặc điểm dân cư, kinh tế khu vực Nam Á.
- Chứng minh Ấn Độ là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất và tiêu biểu cho khu vực.
- Giải thích sự gia tăng dân số và phân bố dân cư của khu vực.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- Giao nhiệm vụ và hướng dẫn
+ Chuyển PHT đến HS nghiên cứu
+ Nối ghép tên quốc gia và dân số tương ứng
+ Thời gian 3 phút
	1/Ấn Độ
	a/ 827 750

	2/Pakistan
	b/ 29 996 397

	3/ Maldives
	c/ 168 360 049

	4/Nepal
	d/ 21 029 447

	5/Buhtan
	e/ 1 371 157 268

	6/Srilanka
	f/ 205 234 398

	7/Bangladesh
	g/ 452 913


- HS làm việc cá nhân trong 3 phút
- HS lên viết đáp án nối trên bảng
- Từ phần trả lời của học sinh, và thực tế bài học, GV dẫn dắt vào bài mới. 
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu dân cư châu Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu dân số và mật độ dân số 
- GV giao nhiệm vụ, học sinh dựa vào bảng 11.1 SGK/38 và trả lời các câu hỏi:
1) Kể tên 2 khu vực đông dân nhất Châu Á? Nam Á đứng thứ mấy?
2) Tính mật độ dân số của từng khu vực (điền bảng)? Khu vực nào có mật độ dân số cao nhất, thấp nhất? Nam Á có mật độ bao nhiêu?
- HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp. Trong quá trình HS làm việc, GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu sự phân bố dân cư 
- GV yêu cầu học sinh quan sát H11.1 hãy 
1) Nhận xét về sự phân bố dân cư ở Nam Á? Giải thích sự phân bố đó?
2) Dân cư Nam Á theo những đạo giáo nào?
-  HS thực hiện nhiệm vụ, trao đổi kết quả làm việc và ghi vào giấy nháp. Trong quá trình HS làm việc, GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
GV giới thiệu về  đền Tat Ma- han
	1. Dân cư
- Khu vực đông dân thứ 2 ở châu Á, sau Đông Á
- Mật độ dân số cao, phân bố không đều. Dân cư tập trung đông vùng ven biển và đồng bằng Ấn Hằng.
- Các siêu đô thị như Mumbai, New Dehli, Calcutta, Karachi, Darka
- Dân số vẫn tăng nhanh, gây nên nhiều áp lực đến đời sống và xã hội
- Tôn giáo chính: Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo...



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế - xã hội (20 phút)

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- Bước 1: GV yêu cầu học sinh dựa vào hình 13.1, 13.4, bảng 11.2 và nội dung trong SGK tìm hiểu các nội dung:
1) Cho biết tình hình chính trị khu vực Nam Á có những đặc điểm gì nổi bật? Điều đó ảnh hưởng gì tới sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Nam Á?
2) Quan sát Hình 11.3 và 11.4 em có nhận xét gì về hoạt động KT ở các nước Nam Á (chủ yếu là ngành gì, công cụ sản xuất ra sao?)
3) Qua bảng 11.2 hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ấn Độ? Sự chuyển dịch đó phản ánh xu thế phát triển kinh tế như thế nào?
4) Nêu đặc điểm kinh tế của Ấn Độ.
- Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo như yêu cầu của GV, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời.
- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
+ Trước kia Nam á có tên chung là Ân Độ. Là thuộc địa của Anh ~ 200 năm => Chúng gây chia rẽ các dân tộc để dễ bề thống trị. Chính vì vậy tại đây các cuộc chiến tranh sắc tộc, tôn giáo đã thường xuyên xảy ra liên miên chưa bao giờ ngừng => Là khó khăn rất lớn tới sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế ở các nước Nam Á.
+ Kinh tế Ấn Độ chuyển dịch theo hướng CN hiện đại.
+ Cuộc CM "xanh": Tiến hành trong trồng trọt làm tăng SL lương thực.
+ Cuộc CM"trắng": Tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa.
	2. Đặc điểm kinh tế - xã hội:
- Tình hình chính trị- xã hội không ổn định. 
- Phần lớn các nước trong khu vực có nền kinh tế  đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
* Ấn Độ: là nước có kinh tế phát triển nhất:
+ Công nghiệp hiện đại, với nhiều ngành công nghiệp quan trọng và các ngành CN công nghệ cao, tinh vi, chính xác. 
+ Nông nghiệp: Với 2 cuộc cách mạng "xanh" và "trắng" Ấn Độ đã giải quyết tốt vấn đề lương thực cho nhân dân.
+ Dịch vụ : Đang phát triển.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- Gv giao nhiệm vụ
1. Dựa vào h 15.1 SGK/40 hãy kể tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu.
2. Khu vực có mật độ dân số cao nhất và số dân đông nhất ở châu Á là:
            a- Đông Nam Á, Đông Á                      b- Nam Á, Đông Á
            c- Nam Á, Tây Nam Á                          c- Bắc Á, Trung Á
 3. Hãy giải thích tại sao khu vực Nam Á lại có sự phân bố dân cư không đều?
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 
- Gv giao nhiệm vụ
      1. Dựa vào bảng 11.2 SGK hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Ấn Độ ( GV hướng dẫn cách vẽ)
      2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á( xác định vị trí phạm vi lãnh thổ,  sự khác nhau giữa sông Hoàng Hà và sông Trường Giang, sưu tầm tranh ảnh tài liệu về núi Phú Sĩ, núi lửa, động đất trong khu vực)
- Hs lần lượt trả lời các câu hỏi.
- Gv tổng kết, nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 12.

	Ngày soạn: 6/12/2022
Ngày dạy: 7/12/2022
	


Tiết 14 - Bài 12: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Biết được vị trí địa lí, tên các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực Đông Á.
- Biết các đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của khu vực.
- Hiểu được cơ bản 2 bộ phận của Đông Á, tên các sông lớn.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích và đánh giá được đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Phân tích các yếu tố tự nhiên trên lược đồ, rút ra mối quan hệ giữa chúng.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế các tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu
- Chăm chỉ: Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á.
- Tranh ảnh, video một số các thiên tai xảy ra ở các nước Đông Á.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- GV phổ biển thể lệ trò chơi: “Giải mã địa danh”
- Mỗi tổ cùng quan sát mỗi hình ảnh trong 30 giây.
- Tổ nào rung chuông nhanh hơn sẽ giành quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng sẽ giành được 10 điểm, tổ nào trả lời được câu hỏi các nước trên nằm ở khu vực nào Châu Á sẽ được 20 điểm, tổ nào nhiều điểm hơn sẽ thắng?
[image: ] [image: ]
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- GV tổ chức trò chơi.
- Tổng kết, khen thưởng cho HS.
- GV dẫn dắt vào vấn đề: Trò chơi vừa rồi cho các em biết được các nước nằm  trong khu vực Đông Á, mỗi nước có mỗi loại cây, mỗi loài hoa khác nhau như vậy ta thấy được khí hậu ở đây như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về đặc điểm khí hậu, địa hình hay nói chung là đặc điểm tự nhiên ở đây đa dạng như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu HS dựa vào trò chơi vừa rồi kết hợp đọc và khai thác thông tin SGK, bản đồ trên bảng, lược đồ hình 12.1 (trang 41) cho biết: 
+ Đông Á nằm giữa vĩ độ nào? Gồm 2 bộ phận nào?
+ Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
+ Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?
- HS thực hiện nhiệm vụ, trong quá trình HS làm việc, GV phải quan sát, theo dõi, đánh giá thái độ…
- Trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
	I. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á
- Nằm trong khoảng 200B- 540B
- Gồm hai bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo.
+ Đất liền: Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên.
+ Hải đảo: quần đảo Nhật Bản, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ trên bảng, lược đồ 12.1, khai thác thông tin SGK, hiểu biết cá nhân thảo luận theo nhóm với các nhiệm vụ: 
· Nhóm 1 + 5:  Địa hình 
+ Kể tên các dạng địa hình chính của khu vực
+ So sánh sự khác biệt giữa địa hình trên đất liền và hải đảo
+ Đánh giá những thuận lợi và khó khăn do địa hình mang lại
· Nhóm 2 + 6:  Sông ngòi
+ Hãy kể tên và xác định các con sông trong khu vực trên lược đồ?
+ Nêu đặc điểm các sông lớn.
+ Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa S. Hoàng Hà và S. Trường Giang?
· Nhóm 3 + 7:  Khí hậu
+ Mô tả và trình bày đặc điểm khí hậu hai miền đông – tây của khu vực.
+ Đánh giá tác động khí hậu đến sản xuất và đời sống.
· Nhóm 4 + 8:  Cảnh quan
+ Kể tên các kiểu cảnh quan của Đông Á.
+ Lí giải tại sao cảnh quan Đông Á đa dạng.
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo như yêu cầu của GV, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời vào phiếu học tập.
- Gọi bất kì HS trong nhóm báo cáo kết quả nhóm kết hợp với bản đồ; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	II. Đặc điểm tự nhiên
a, Địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên:
* Phần phía đông và Hải đảo
- Phiá đông: Vùng đồi, núi thấp xen với đồng bằng, đồng bằng: rộng, bằng phẳng.
- Hải đảo: Vùng núi trẻ, núi lửa, động đất đang hoạt động.
- Có khí hậu gió mùa ẩm.
+ Mùa đông: gió mùa tây bắc rất lạnh và khô.
+ Mùa hè: Có mùa đông nam, mưa nhiều.
+ Cảnh quan: Rừng cận nhiệt đới.
* Phần phía tây đất liền:
- Núi cao hiểm trở, sơn nguyên đồ sộ, bồn địa cao rộng.
- Khí hậu cận nhiệt lục địa quanh năm khô.
- Cảnh quan: Thảo nguyên khô, hoang mạc
b, Sông ngòi:
- Khu vực có 3 sông lớn: A-mua, Trường Giang, Hoàng Hà
- Các sông lớn bồi tụ lượng phù sa cho các đồng bằng ven biển



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV treo bản đồ trống Châu Á, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau:[image: ]
1. Dùng bút màu để vẽ đường xác định phạm vi khu vực Đông Á, điền tên các nước khu vực Đông Á.
2. Xác định các dãy núi, bồn địa, sơn nguyên, và những đồng bằng lớn.
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Ở Nhật Bản, hoạt động núi lửa và động đất thường xuyên xảy ra. Qua tìm hiểu thực tế, hãy sưu tầm hình ảnh và viết 1 đoạn thông tin khoảng 200 từ phân tích tác động tiêu cực của động đất và núi lửa đối với hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người ở Nhật Bản.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. 
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước bài 13.

	Ngày soạn: 13/12/2022
Ngày dạy: 14/12/2022
	


Tiết 15 - Bài 13: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
KHU VỰC ĐÔNG Á
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Yêu cầu cần đạt:
- Nắm vững đặc điểm chung về dân cư và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Á.
- Hiểu rõ đặc điểm cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và Trung Quốc.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích các bảng số liệu về KT-XH của khu vực Đông Á.
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Sử dụng lược đồ tự nhiên khu vực Đông Á để giải thích về sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Á.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: HS trân trọng về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước. Thể hiện thái độ khách quan trong mối quan hệ VN – Trung Hoa.
- Chăm chỉ: Tìm hiểu kinh tế xã hội của các nước khu vực Đông Á.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ tự nhiên, kinh tế Đông Á.
- Tranh ảnh về hoạt động kinh tế Đông Á.
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu
- GV phổ biển thể lệ trò chơi: “Đi tìm quốc gia”. Mỗi tổ cùng quan sát mỗi hình ảnh trong 30 giây. Tổ nào rung chuông nhanh hơn sẽ giành quyền trả lời, mỗi câu trả lời đúng sẽ giành được 10 điểm.
- GV tổ chức trò chơi.
- Tổng kết, khen thưởng cho HS.
- GV dẫn dắt vào vấn đề: Trò chơi vừa rồi cho các em biết được các nước phát triển nằm trong khu vực Đông Á:  Đông Á là khu vực đông dân nhất châu Á, là khu vực phát triển nhanh, nơi có nhiều nền kinh tế mạnh của thế giới. Trong tương lai, sự phát triển kinh tế của các nước Đông Á còn nhiều hứa hẹn...
2. Hoạt động: Hình thành kiến thức mới
2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV cho HS xem bảng số liệu. Số dân Đông Á năm 2020 (1.679.683.528 người). Dân số Châu Á năm 2020 là 4.655.772.489 người. Dân số thế giới 7.825.819.885 người.
Yêu cầu:
+ Dân số Đông Á chiếm bao nhiêu % số dân châu Á? (40%) -Chiếm bao nhiêu % số dân thế giới? (24%)
+ Tên các nước và vùng lãnh thổ Đông Á?
- HS tính toán theo cặp
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
	I. Khái quát về dân cư và đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á:
1. Dân cư: 
Đây là khu vực có dân số đông, nhiều hơn dân số của các châu lục khác trên thế giới.
2. Đặc điểm phát triển kinh tế:
- Phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng cao.
- Những nước có các nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.



2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu HS quan sát bản đồ trên bảng, lược đồ 12.1, khai thác thông tin SGK, hiểu biết cá nhân thảo luận theo nhóm với các nhiệm vụ: 
Nhóm 1 & 2: Tìm hiểu về tình hình phát triển của Nhật Bản theo gợi ý sau:     
+ Tình hình phát triển kinh tế 
+ Các ngành công nghiệp đứng đầu.
+ Chất lượng cuộc sống
Nhóm 3 & 4: Tìm hiểu về tình hình phát triển của Trung Quốc theo gợi ý sau:   
+ Đường lối chính sách kinh tế.
+ Những thành tựu (nông nghiệp, CN, tốc độ tăng trưởng)
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo như yêu cầu của GV, sau đó trao đổi trong nhóm để cùng thống nhất phương án trả lời.
- Gọi bất kì HS trong nhóm báo cáo kết quả nhóm kết hợp với bản đồ; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
-- GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
	II. Đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á
* Nhật Bản
  + Là nước công nghiệp phát triển cao, tổ chức sản xuất hiện đại, hợp lí và hiệu quả cao, nhiều ngành đứng đầu thế giới.
  + Chất lượng đời sống cao & ổn định.
* Trung Quốc:
  + Là nước đông dân nhất thế giới.
  + Có đường lối chính sách mở cửa, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế phát triển nhanh.
  + Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.



3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV treo bản đồ trống Châu Á, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ sau:
a. Xác định các quốc gia thuộc  khu vực Đông Á. Xác định vị trí của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
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b. Kể tên các mặt hàng xuất khẩu của Nhật Bản
c. Nêu những ngành  sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng đầu thế giới?
- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng 
- GV giao nhiệm vụ: Nhận xét về các mặt hàng xuất, nhập khẩu của Việt Nam với một số quốc gia Đông Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi, trả lời các câu hỏi SGK.
- Xem trước các bài 1 đến bài 13.


Ngày soạn: 20/12/2022
Ngày dạy: 21/12/2022
Tiết 16: ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
- Đặc điểm tự nhiên của Châu Á
- Đặc điểm kinh tế, xã hội và tình hình phát triển kinh tế, xã hội các nước châu Á.
- Đặc điểm 1 số khu vực của châu Á Tây Á, Nam Á, Đông Á.
- Biết hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học.
- Củng cố kỹ năng phân tích các bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê.
- Phát triển kỹ năng tổng hợp hoá, khái quát, xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và dân cư châu Á.
2.Định hướng phát triển năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí.
- Năng lực tìm hiểu địa lí.
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cưc, chủ động trong các hoạt động học tập.
- HS có ý thức khi ôn tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: Câu hỏi, bài tập.
 2. HS: Đồ dùng học tập, SGK . .
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu 
- GV đặt câu hỏi vào bài và yêu cầu học sinh trả lời: Em hãy hệ thống lại các đơn vị kiến thức đã học về Châu Á.
- HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi 
- Gọi HS báo cáo kết quả, các HS khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét và định hướng nội dung ôn tập .
2. Hoạt động: Ôn tập
2.1 . Hoạt động 1: Ôn tập tự nhiên, dân cư và xã hội châu Á 
- GV  hướng dẫn cho HS hệ thống hóa kiến thức các chủ đề đã học theo nhóm 
+ Nhóm 1,2: tiến hành  thảo luận theo nội dung  về tự nhiên châu Á.
+ Nhóm 3,4: tiến hành  thảo luận theo nội dung về dân cư Châu Á.
- HS tiến hành thảo luận nhóm. 
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- GV chuẩn kiến thức, đánh giá và cho điểm các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Đặc điểm ktế và tình hình phát triển kinh tế các nước châu Á
+ Hãy thống kê tên các nước vào các nhóm có thu nhập như nhau theo bảng thống kê sau đây
	Nhóm nước theo mức thu nhập
	Tên các nước và vùng lãnh thổ

	
	

	
	

	
	

	
	


+Cho biết số nước có thu nhập cao, thu nhập thấp  tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?
+ Nhận xét  mức thu nhập của phần lớn các nước châu Á như thế nào?
+ Hoàn thành sơ đồ: 
Trình độ phát triển KT –XH các nước Châu Á
Phát triển toàn diện nhất
……………………………….
……………………………….

Thu nhập cao nhờ khai thác xk dầu khí
……………………………….

……………………………….

Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan
……………………………….
Lan,…
……………………………….
…
Lào, Việt Nam, Cam puchia,…

- HS trao đổi thảo luận trong nhóm.
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.
- HS: Trình bày kết quả.
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung. Chuẩn kiến thức cơ bản nhất
2.3. Hoạt động 3: Ôn tập các khu vực châu Á 
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau:

	Khu vực
	Vị trí
	Điều kiện tự nhiên
	Dân cư xã hội
	Điều kiện kinh tế

	 Tây Nam Á
	
	
	
	

	Nam Á
	
	
	
	

	Đông Á
	
	
	
	


- HS trao đổi thảo luận trong nhóm
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ. HS: Suy nghĩ, trả lời
- HS: Trình bày kết quả
- GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung. Chuẩn kiến thức cơ bản nhất
	Khu vực
	Vị trí
	Điều kiện tự nhiên
	Dân cư xã hội
	Điều kiện kinh tế

	 Tây Nam Á
	- Nằm trong khoảng vĩ độ: từ 120B - 420B  
- Tiếp giáp:
- Vịnh:  Pec-xich
- Biển: Đen, Đỏ, A-rap, Ca-xpi, Địa Trung Hải.
- Khu vực: Trung Á, Nam Á
- Châu lục: Châu Âu, châu Á, Châu Phi
	- Địa hình: Các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam gồm:
+ Phía Đông Bắc là miền núi cao trên 2000 m và 500 – 2000m.
+ Ở giữa là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn (dưới 500 m).
+ Phía Tây Nam là: Sơn nguyên A-rap có độ cao 500-2000m. Các hoang mạc lớn (Xi-ri, Nê-phút, Rup-en Kha-li), Dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển phía Tây Nam
- Khí hậu: Khá đa dạng nhưng nổi bật là khí hậu khô, nóng
- Sông ngòi: Kém phát triển, lớn nhất là Sông Ti-grơ và Ơ-phrat.
- Cảnh quan: Chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc
- Khoáng sản: Dầu mỏ và khí đốt có trữ lượng lớn, tập trung ở ĐB Lưỡng Hà, quanh vịnh Pec-xích.
	
	

	Nam Á
	a. Vị trí địa lí
- Nằm ở rìa phía nam châu Á, trong khoảng vĩ độ: từ 80B - 380B  
- Tiếp giáp:
- Vịnh:  Bengan.
- Biển: A-rap.

	Đặc điểm địa hình
- Phía Bắc: dãy Hy-ma-lay-a cao đồ sộ, chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.
- Ở giữa: đồng bằng Ấn Hằng, rộng khá bằng phẳng kéo dài từ biển Arap đến vịnh Bengan.
- Phía Nam: sơn nguyên Đê-can, tương đối thấp và bằng phẳng với hai dãy Gát Đông và Gát Tây được nâng cao.
Khí hậu
- Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa là khu vực mưa nhiều của TG.
- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đồng đều.
Sông ngòi và cảnh quan
- Sông ngòi khá phát triển
- Nam Á có 3 sông lớn: Sông Ấn, Sông Hằng, Sông Bramaput.
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, núi cao.
	Dân cư
- Khu vực đông dân thứ 2 ở châu Á, sau Đông Á
- Mật độ dân số cao, phân bố không đều. Dân cư tập trung đông vùng ven biển và đồng bằng Ấn Hằng.
- Các siêu đô thị như Mumbai, New Dehli, Calcutta, Karachi, Darka
- Dân số vẫn tăng nhanh, gây nên nhiều áp lực đến đời sống và xã hội
- Tôn giáo chính: Ấn giáo, Phật giáo, Hồi giáo...
	Đặc điểm kinh tế - xã hội:
- Tình hình chính trị- xã hội không ổn định 
- Phần lớn các nước trong khu vực có nền kinh tế  đang phát triển, hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
* Ấn Độ: là nước có kinh tế phát triển nhất:


	Đông Á
	- Nằm trong khoảng 200B- 540B
- Gồm hai bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo.
+ Đất liền: Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên.
+ Hải đảo: quần đảo Nhật Bản, đảo Hải Nam, đảo Đài Loan.
	
	1. Dân cư: 
Đây là khu vực có dân số đông,nhiều hơn dân số của các châu lục khác trên thế giới.

	2. Đặc điểm phát triển kinh tế:
- Phát triển nhanh với thế mạnh về xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng cao
- Những nước có các nền kinh tế phát triển mạnh của thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

	Hoạt động 3: Luyện tập 
- GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học hôm nay.
Câu 1: Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là
A. lũ vào cuối mùa hạ đầu thu.
B. sông ngòi thiếu nước quanh năm.
C. mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ.
D. mùa hạ và màu thu nhiều nước, mùa đông khô cạn.
Câu 2: Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc
A. Nê- grô- ít và Ô- xtra- lô- ít.     
B. Môn- gô- lô- ít và Nê- grô- ít.
C. Ơ- rô- pê- ô- ít và Ô- xtra- lô- ít.     
D. Môn- gô- lô- ít và Ơ- rô- pê- ô- ít.
Câu 3: Tại sao khí hậu châu Á phân thành nhiều đới khí hậu khác nhau?
A. Lãnh thổ rất rộng lớn.     
B. Có nhiều núi và sơn nguyên.
C. Lãnh thổ giáp với ba đại dương.     
D. Trải dài từ Cực Bắc đến Xích đạo.
Câu 4: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
A. Ôn đới.       B. Xích đạo.       C. Nhiệt đới.       D. Cận nhiệt đới.
Câu 5: Kiểu khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở những khu vực nào?
A. Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á.     
B. Đông Á, Tây Nam Á, Nam Á.
C. Tây Nam Á, Đông Nam Á, Nam Á.     
D. Trung Á, Đông Nam Á, Bắc Á.
Câu 6: Hướng gió mùa đông thổi đến khu vực Đông Nam Á là
A. Đông Bắc.      B. Đông Nam.       C. Tây Bắc.       D. Tây Nam.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình châu Á?
 A. Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.
 B. Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ.
 C. Địa hình tương đối bằng phẳng, ít bị chia cắt.
 D. Các núi cao và sơn nguyên chủ yếu tập trung ở vùng trung tâm.
Câu 8. Nước nào sau đây ở châu Á có diện tích lớn nhất?
 A. A rập xê ut.                  B. Mông Cổ.
 C. Trung Quốc.                 D. Ấn Độ.
Câu 9. Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất của khu vực có khí hậu
 A. ôn đới lục địa.              B. ôn đới hải dương.
 C. nhiệt đới khô.               D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 10. Những nước nào sau đây xuất khẩu lương thực ( lúa gạo ) nhiều nhất thế giới?
 A. Thái Lan, Việt Nam.            B. Trung Quốc, Ấn Độ.
 C. Nga, Mông Cổ.                    D. Nhật Bản, Ma-lai-xi-a.
Câu 12. Nước nào đã sớm đạt được nền công nghiệp trình độ cao nhất ở Châu Á?
 A. Hàn Quốc         B. Nhật Bản.         C. Xin-ga-po         D. Ấn Độ.
Câu 13. Khu vực nào sau đây không phải là nơi phân bố chủ yếu của chủng tộc Ơ- rô-pê-ô-it?
 A. Nam Á         B. Trung Á         C. Đông Á        D. Tây Nam Á
- HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
- GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học.


Hoạt động 4. Vận dụng
Hoàn thành bài tập sau
	Loại biểu đồ
	Điều kiện sử dụng – Các bước vẽ

	Cột nhóm
	

	Cột chống
	

	Tròn
	

	Đường biểu diễn
	

	Miền
	


- HS thảo luận bàn hoàn thành phiếu học tập
- GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Gv gọi một số HS: Trình bày kết quả. HS khác nhận xét bổ sung
- GVnhận xét, kết luận 
- Chuẩn bị các nội dung kiểm tra học kỳ ( Trắc nghiệm, tự luận và bài tập ) 













Ngày soạn: 22/12/2022
Ngày kiểm tra: 29/12/2022
Tiết 17: Kiểm tra đánh giá cuối kì I 
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
        - Kiểm tra các nội dung kiến thức đã học: Sông ngòi và cảnh quan châu Á; Sông ngòi và cảnh quan châu Á; Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội châu Á; Tình hình phát triển kinh tế xã hội châu Á; Khu vực Tây Nam Á; Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á; Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á; Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
     2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
      - Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực, định hướng trong việc làm bài. 
      - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng sáng tạo kiến thức đã học trong việc thực hiện và trình bày bài kiểm tra.
    2.2. Năng lực đặc thù: 
   - Năng lực tìm hiểu: Tìm hiểu thông tin từ đề bài.
  - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: HS ôn tập đề cương để kiểm tra.
- Trung thực: HS nghiêm túc làm bài, không gian lận trong thi cử. Không bao che cho hành vi quay cóp của bạn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án và hướng dẫn chấm
2. Học sinh: Đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học
A. Hoạt động mở đầu: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và phổ biến nội quy thi.
B. Kiểm tra: GV mở đề kiểm tra và cho HS làm bài.
1. Ma trận đề kiểm tra
	Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Sông ngòi và cảnh quan châu Á 
	Sông ngòi châu Á phát triển nhất ở khu vực nào
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	 Đặc điểm dân cư Châu Á 
	Phật giáo ra đời vào thời gian nào
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội châu Á
	Biết được tên các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới của  châu Á
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	Tình hình phát triển kinh tế xã hội châu Á
	Quốc gia xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	Khu vực Tây Nam Á
	Biết  nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất ở khu vực
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1
0,5
5%

	Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	- Biết được đại bộ phận lãnh thổ châu Á thuộc đới khí hậu nhiệt đới gió mùa

	Đặc điểm 3 miền địa hình của khu vực Nam Á

	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	1
2,0
20%
	
	
	
	
	2
2,5
25%

	Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	Biết được tín ngưỡng tôn giáo chủ yếu của Nam Á

	
	Vận dụng kiến thức vẽ biểu đồ.
	Vận dụng kiến thức Phân tích số liệu thống kê
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	1/2
2,0
20%
	
	1/2
1,0
10%
	2
3,5
35%

	Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	Biết quốc gia thuộc phần đất liền của khu vực Đông Á



	So sánh được địa hình và sông ngòi phần đất liền và hải đảo của Đông Á
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	
	
	1
1,0
10%
	
	
	
	
	2
1,5
15%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	8
4,0
40%
	
	
	2
3,0
30%
	
	1/2
2,0
20%
	
	1/2
1,0
10%
	11
10
100%


2. Đề bài
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1:Mạng lưới sông ngòi châu Á phát triển nhất ở khu vực  
A. Bắc Á			                      C. Ven biển Đông Nam Á và Nam Á	
B. Ven biển Đông Á	           	  D. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á
Câu 2: Phật giáo ra đời vào? 
A. Đầu Công nguyên	
B. Thế kỉ VI trước Công nguyên		
C. Thế kỉ VII sau Công nguyên
D. Thế kỉ đầu của thiên nhiên kỉ thứ nhất TCN
Câu 3: Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là:
A. Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Xin-ga-po		
B. Ấn Độ, Xin-ga-po, Hàn Quốc
C. Xin- ga-po, Thái Lan, Hàn Quốc		
D. Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan
Câu 4: Hiện nay, nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới là:
 A. Ấn Độ.                                      B. Thái Lan. 
 C. Việt Nam.                                 D. Lào
Câu 5: Quốc gia ở khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới? 
A. Cô-oét                                          B. I-rắc
C. A-rập-Xê-ut                                 D. I-ran
Câu 6: Dân cư  Nam Á chủ yếu theo: 
A. Hồi giáo, Thiên chúa giáo			
B. Phật giáo, Ấn độ giáo	
C.Ấn Độ giáo và hồi giáo
D.Thiên chúa giáo và Phật giáo
Câu 7: Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu:
A. Cận nhiệt gió mùa 				
B. Nhiệt đới gió mùa 
C. Cận nhiệt địa trung hải				
D. Ôn đới lục địa
Câu 8: Lãnh thổ phần đất liền của Đông Á bao gồm?
A. Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên		
B. Đảo Hải Nam, Đài Loan và Nhật Bản
C. Trung Quốc và Hàn Quốc
D. Trung Quốc và đảo Đài Loan
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (1 điểm): 
Hãy điền vào bảng so sánh đặc điểm địa hình và sông ngòi của Đông Á phần đất liền và Đông Á phần hải đảo:
	Đặc điểm
	Đông Á phần đất liền
	Đông Á phần hải đảo

	Địa hình
	
	

	Sông ngòi
	
	


Câu 2 (3 điểm): Cho bảng số liệu: 
CƠ CẤU TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA ẤN ĐỘ QUA 2 NĂM 
                                          
                                                              (đơn vị: %)
	Ngành
	Tỉ trọng cơ cấu GDP

	
	Năm 1999
	Năm 2001

	Nông- lâm -Ngư nghiệp
	27.7
	25.0

	Công nghiệp-Xây Dựng
	26.3
	27.0

	Dịch Vụ
	46.0
	48.0


a. Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của Ấn Độ qua 2 năm 1999, năm 2001.
b. Qua bảng số liệu và biểu đồ, nêu nhận xét sự thay đổi cơ cấu kinh tế của Ấn Độ năm 1995 và năm 2001.
Câu 3 (2 điểm): 
Trình bày đặc điểm 3 miền địa hình của Nam Á.
3.  Hướng dẫn chấm
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi câu đúng 0,5 điểm.
	Câu
	Đáp án – giải thích

	1
	D. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á do đây là khu vực có mưa nhiều

	2
	B. Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên (SGK-17)

	3
	D. Các nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới ở Châu Á là Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan do có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh.

	4
	B. Hiện nay, nước xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới là Thái Lan (SGK-26)

	5
	C. Quốc gia ở khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới là Cô-oét (SGK-27)

	6
	C. Dân cư  Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo và hồi giáo (SGK-38)

	7
	B. Đại bộ phận Nam Á nằm trong đới khí hậu Nhiệt đới gió mùa 
(SGK-34)

	8
	A. Lãnh thổ phần đất liền của Đông Á bao gồm Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên (SGK-41)


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	
	Đặc điểm
	Đất liền
	Hải đảo

	Địa hình
	- Phía tây: Núi, sơn nguyên cao hiểm trở xen các bồn địa rộng
- Phía đông: Đồi núi thấp và các đồng bằng rộng lớn
	Núi trẻ có nhiều động đất, núi lửa 

	Sông ngòi
	Có 3 hệ thống sông lớn: S.A mua, S.Hoàng hà, S.Trường giang
	Ngắn và dốc



	


1,0
(mỗi ý đúng 0,5 đ)





	Câu 2
(3,0 điểm)
	a) Vẽ biểu đồ tròn: Vẽ 2 biểu đồ bán kính bằng nhau, có cùng bảng chú giải.
b) Nhận xét: Qua biểu đồ ta thấy giá trị  tổng sản phẩm trong nước của ấn độ có sự thay đổi qua các năm:
- Tỉ trọng ngành nông – lâm –thủy sản có xu hướng giảm từ 27,7% (năm 1999) xuống 25% (năm 2001), giảm 1,3%.
- Tỉ trọng công nghiệp – xây dựng có xu hướng tăng nhẹ  từ 26,3% (năm 1999) lên 27% (năm 2001), giảm 0,7%.
-  Tỉ trọng ngành dịch vụ có xu hướng tăng từ 46,0% (năm 1999) lên 48,0% (năm 2001), tăng 2%.
	2,0




1,0

	Câu 3
(2 điểm)
	Đặc điểm 3 miền địa hình của Nam Á: Nam Á có 3 miền địa hình khác nhau
- Nằm giữa là đồng bằng Ấn-Hằng rộng và bằng phẳng , chạy từ  biển A-ráp đến vịnh Ben –gan dài hơn 3000km, bề rộng từ 250-350km.
- Phía Nam là sơn nguyên Đê Can tương đối thấp và bằng phẳng. Hai rìa phía tây và phía đông của sơn nguyên là các dãy Gát Tây và Gát Đông.
	0,5

0,5



0,5


	Tổng
	6,0


C. Thu bài, hướng dẫn về nhà
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- HS tiếp tục ôn tập kiến thức đã học.

Ngày soạn: 3/1/2023
Ngày dạy: 4/1/2023
Tiết 18: BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS cần:
1. Kiến thức:
- Đặc điểm ktế, xã hội và tình hình phát triển kinh tế, xã hội các nước châu Á
- Đặc điểm 1 số khu vực của châu Á Tây Á, Nam Á, Đông Á.
- Biết hệ thống các kiến thức và kỹ năng  đã học.
- Củng cố kỹ năng phân tích các bản đồ,  biểu đồ,  bảng số liệu thông kê.
- Phát triển kỹ năng tổng hợp hoá, khái quát, xác lập mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và dân cư châu Á.
2.Định hướng phát triển năng lực 
- Năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí
- Năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng đã học
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tích cưc, chủ động trong các hoạt động học tập.
- HS có ý thức khi ôn tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: Câu hỏi, bài tập, Đồ dùng dạy học: Bản đồ tự nhiên châu Á, lược đồ phân bố dân cư.
 2. Chuẩn bị của HS: Đồ dùng học tập, SGK, Nội dung học tập của các bài được học trong học kì I
2. Hoạt động: Ôn tập
2.1. Hoạt động 1: Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội  các nước châu Á 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	GV: Dựa vào hình 2.1 cho biết khí hậu châu Á bị phân hoá thành các kiểu khí hậu nào? Khí hậu phổ biến ở châu Á là kiểu khí hậu gì?
GV: Quan sát hình 3.1 kể tên các cảnh quan tự nhiên của châu Á dọc theo kinh tuyến 100oĐ từ Bắc xuống Nam, vĩ tuyến 40oB và 20oB từ Đông sang Tây.
GV: Giải thích sự hình thành các cảnh quan tự nhiên dọc theo kinh tuyến 100oĐ và vĩ tuyến 40oB.
GV: Quan sát hình 6.1 cho biết dân cư châu Á có đặc điểm gì? những khu vực nào có mật độ dân số cao? Giải thích.
GV: Nền kinh tế châu Á có những đặc điểm gì? Hãy dựa vào bảng 7.2 đưa ra một số chỉ tiêu kinh tế cụ thể để chứng minh các đặc điểm trên.
GV: Quan sát hình 8.1và 8,2 cho biết nền nông nghiệp châu Á có đặc điểm gì? Kể tên các nước sản xuất nhiều lương thực ở châu Á và giải thích tại sao lương thực được phát triển ở các nước này?
GV: Quan sát hình 9.1 cho biết vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á về mặt kinh tế. Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực có nét nổi bật nào?
GV: Quan sát hình 10.1, 10.2 cho biết đặc điểm địa hình, khí hậu và mối quan hệ địa hình với gió mùa dẫn đến sự phân hoá lượng mưa từ đông sang tây lãnh thổ khu vực Nam Á.
GV: Trình bày đặc điểm cơ bản về dân cư và kinh tế các nước khu vực Nam Á qua lược đồ 11.1, bảng 11.1,11.2.
GV: Quan sát lược đồ 12.1 trình bày đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á.
GV: So với kinh tế khu vực Nam Á thì kinh tế khu vực Đông Á có đặc điểm gì nổi bật.
	- Nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
· Hai kiểu khí hậu phổ biến:
+ Khí hậu gió mùa
+ Khí hậu lục địa
- Nhiều cảnh quan tự nhiên khác nhau. Đo địa hình và khí hậu đa dạng nên cảnh quan đa dạng
- Dân cư châu Á phân bố không đồng đều.
- Nền kinh tế châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.
- Nền NN châu Á phát triển: Trung Quốc, Ấn Độ là những nước sản xuất nhiều lúa gạo. Việt Nam và Thái Lan là nước xuất khẩu nhiều lúa gạo.
- Vị trí chiến lược quan trọng nằm ngã ba của ba chu lục: Á, Âu, Phi. Khu vực có nhiều núi và cao nguyên.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, là khu vực mưa nhiều của thế giới. Lượng mưa phân bố không đều.
- Khu vực Nam Á có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực của châu Á. Dân cư phân bố không đều

	Hoạt động 3: Luyện tập 
	GV: đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học hôm nay.
HS: lắng nghe

	HS suy nghĩ để tìm đáp án đúng

	HS lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm

	GV chuẩn kiến thức, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm của bài học





Hoạt động 4. Vận dụng
- GV giao nhiệm vụ: Tìm kiếm thông tin và viết 1 đoạn văn ngắn chứng minh Tại sao Nhật Bản là một nước cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh nhưng mức thu nhập của Nhật Bản cao nhất cũng là nước nước phát triển toàn diện và sớm nhất của châu Á.
- HS hỏi và đáp ngắn gọn.
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét

Ngày soạn: 9/1/2023
Ngày dạy: 11/1/2023
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Biết hệ thống kiến thức địa lí đã học ở học kì I .
- Nắm được kiến thức trọng tâm về châu Á với các khu vực cụ thể.
2. Định hướng hình thành phát triển năng lực:
- Phẩm chất: sống tự chủ, trách nhiệm
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tự học, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, năng lực sử dụng bảng số liệu, năng lực sử dụng bản đồ
3. Phẩm chất: Có ý thức tích cực học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: Bảng phụ
2. Chuẩn bị của HS
- Sách giáo khoa, sách tập ghi bài.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động: Mở đầu
- GV: chia lớp thành 2 dãy, gọi đại diện lên trong vòng 1 phút ghi nhanh những nội dung đã học trong học kì I.
- HS thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút. 
- HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động: Ôn tập
2.1. Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	 - GV: chiếu 5 câu hỏi, gắn vào 5 bông hoa, GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hái hoa dân chủ - bốc thăm và trả lời đúng sẽ nhận phần quà:
* Chiếu bản đồ tự nhiên và lược đồ khí hâu  châu Á .
? Nêu vị trí châu Á.
? Nêu đặc điểm địa hình, sông ngòi châu Á
? Đặc điểm khí hậu châu Á.
? Xác định các đới khí hậu và các kiểu khí hậu.
? Trình bày đặc điểm về cảnh quan châu Á.
* GV chốt.
*Hoạt động nhóm:
- GV: nêu NV mỗi nhóm hệ thống vao BP các kiến thức cơ bản đã học về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội; đặc điểm KT của khu vực Tây Nam Á và Nam Á
- HS: HĐ
- HS: trình bày, nhận xét
- Chuẩn kiến thức theo bảng phụ PHT số 1
	1. Đặc điểm chung về tự nhiên châu Á
2. Khu vực TNA và Nam Á.
	Khu vực
	Đặc điểm tự nhiên
	Dân cư- xã hội

	Tây Nam Á
	Nằm ở vị trí ngã ba của châu lục Á, Âu, Phi là khu vực có nhiều núi và cao nguyên, khí hậu khô hạn, và có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú
	Dân số : 286 triệu người , phần lớn là người A- rập theo đạo Hồi

	Nam Á
	Địa hình chia làm ba miền rõ rệt. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dạng. Có hệ thống núi Hi-ma-lay-a, hùng vĩ, sơn nguyên Đê Can và đồng bằng ấn Hằng rộng lớn. Cảnh quan chủ yếu là rừng nhiệt đới và xa van
	Là một trong những khu vực có dân cư tập trung đông nhất châu Á(1356 triệu người) là một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại và tôn giáo lớn





2.1. Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	? Học kì I lớp 8, các em được rèn các KN địa lí nào?
* Sử dụng bản đồ TN châu Á
? Xác định vị trí của 4 khu vực đã học
? Mô tả địa hình của khu vực TNA, khu vực Đ/A trên bản đồ?
* HS thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút. 
* HS trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
* GV chuẩn xác kiến thức và cho HS ghi bài.
* Hoạt động chung:
- GV giao NV: Nêu các bước vẽ BĐ hình tròn
- HS: HĐ-> báo cáo, bổ sung
- GV chuẩn xác kiến thức và cho HS ghi bài.


	II. Kĩ năng địa lí
1. Đọc bản đồ
2. Vẽ biểu đồ
- Biểu đồ hình tròn
- Khả năng thể hiện : Biểu đồ tròn mô tả được cơ cấu, tỉ lệ các thành phần trong một tổng thể.
- Dấu hiệu nhận biết
+ Thường xuất hiện các cụm từ: cơ cấu, tỉ trọng, quy mô, tỉ tệ, quy mô và cơ cấu, thay đổi cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu,…
+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 địa điểm.
+ Chọn biểu đồ tròn khi “ít năm, nhiều thành phần”.
- Một số dạng biểu đồ cột thường gặp : Biểu đồ tròn đơn, tròn có bán kín
2. Cách vẽ biểu đồ tròn
Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây dựng hệ trục tọa độ
- Một số dụng cụ cầm dùng: compa, thước đo góc, máy tính, bút chì,…
- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài cho là số liệu thô ví dụ như tỉ đồng, triệu người thì ta phải đổi sang số liệu về dạng %).
Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá trị x 100%.
- Không được tự sắp xếp lại thứ tự số liệu (nếu không có yêu cầu).
- Nếu có yêu cầu thể hiện quy mô thì cần phải xác định bán kính của hình tròn.
Bước 2 : Vẽ biểu đồ
- Kẻ đường thẳng bán kính trước khi vẽ đường tròn.
- Khi vẽ nên bắt đầu từ tia 12 giờ và lần lượt vẽ theo chiều quay của kim đồng hồ. Thứ tự các thành phần của các biểu đồ phải giống nhau để tiện cho việc so sánh.
- Nếu vẽ 2, 3 đường tròn thì nên xác định tâm các đường tròn nằm trên một đường thẳng.
- Hình tròn là 360o tương ứng tỉ lệ 100% ⇒ tỉ lệ 1% ứng với 3,6o trên hình tròn.
Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ
- Điền đầy đủ số liệu lên biểu đồ, tỉ lệ % nào quá nhỏ có thể để cạnh nan quạt ngoài biểu đồ.
- Chọn kí hiệu thể hiện trên biểu đồ.
- Hoàn chỉnh bảng chú giải và tên biểu đồ.


3. Hoạt động: Luyện tập 
- GV giao nhiệm vụ: Điền nội dung thích hợp vào ô các sơ đồ sau rồi đánh mũi tên nối các ô của sơ đồ sao cho đúng đặc điểm tự nhiên Châu á?
	Vị trí
- Trải từ VCB -> xích đạo
- Giáp 3 đại dương
	
	Diện tích lãnh thổ
- Lớn nhất thế giới
- Nhiều vùng nằm xa biển
	
	Địa hình
- Phức tạp, nhiều núi, cao nguyên, sơn nguyên đồ sộ, đông bằng rộng lớn




	Khí hậu: Phân hoá đa dạng, có đủ các đới khí hậu và các kiểu khí hậu



	Cảnh quan đa dạng, nhiều đới, nhiều cảnh quan




	Đài nguyên
	
	Rừng Tai ga hỗn hợp, ĐTH, rừng cận nhiệt đới ẩm
	
	Hoang mạc và bán hoang mạc
	
	Cảnh quan núi cao



b. Trình bày đặc điểm sông ngòi của Châu á bằng cách điền đúng nội dung và mũi tên vào sơ đồ sau
	Sông ngòi Châu á




	Nhiều sông ngòi lớn
Chế độ nước phức tạp
	
	Nhiều sông ngòi bắt nguồn từ trung tâm lục địa và đổ ra 3 đại dương



	- Khí hậu phân hoá đa dạng
- Nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu
	
	Vị trí lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới
	
	- Địa hình nhiều núi, CN, SN tập trung ở TT lục địa
- Đồng bằng rộng lớn ven biển


- HS có 2 phút thảo luận theo nhóm.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời. Đại diện nhóm khác nhận xét. 
- GV chốt lại kiến thức của bài. 
4. Hoạt động: Vận dụng
- Dựa vào bảng số liệu H5.1 SGK T16 tính số dân Châu á ra %?
- Vẽ biểu đồ thể hiện dân số Châu á so với thế giới?
Lưu ý cách tính: % dân số Châu á = số dân Châu á / số dân thế giới x 100%
- Xác định các dãy núi chính, sơn nguyên lớn, đông bằng, sông ngòi lớn nhất của Châu á trên bản đồ tự nhiên
- HS hỏi và đáp ngắn gọn. 
- GV dặn dò HS tự làm ở nhà tiết sau nhận xét.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo nội dung SGK và vở ghi.
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